
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2026   

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2756/HD-BNV ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

Nội vụ về tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua, Bằng khen của 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa  ban hành quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 761/TTr-SNV ngày 

12/5/2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: 

19 Cụm thi đua đối với 166 xã, phường; 08 Khối thi đua đối với 66 sở, ban, ngành 

cấp tỉnh, các hội, trường đại học, cao đẳng; 168 Khối thi đua đối với 2100 đơn vị 

trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã; 04 Khối thi 

đua đối với 68 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

(Có Phụ lục danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường, các sở, ban, ngành, doanh 

nghiệp tổ chức triển khai hoạt động các Cụm, Khối thi đua theo địa bàn và lĩnh 

vực quản lý; thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổ chức bình xét danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hằng năm để quyết định khen thưởng hoặc 

đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng. 



  

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của các Cụm, Khối thi 

đua; tham mưu, giúp các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong 

công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời thông báo danh sách đơn vị Cụm trưởng, 

Cụm phó, Khối trưởng, Khối phó hằng năm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các đơn vị, địa phương có liên quan và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ;  
- Bộ Nội vụ (để b/c); 
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW (để b/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THĐT.  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Hoài Anh 

 



Phụ lục 1 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤM, KHỐI THI ĐUA 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

 I. CỤM THI ĐUA CÁC XÃ, PHƯỜNG: 19 cụm 

- Cụm Thi đua số 01 gồm các đơn vị sau: 

1.  Phường Hạc Thành  

2.  Phường Quảng Phú  

3.  Phường Đông Quang  

4.  Phường Đông Sơn  

5.  Phường Đông Tiến  

6.  Phường Hàm Rồng  

7.  Phường Nguyệt Viên  

8.  Phường Sầm Sơn  

9.  Phường Nam Sầm Sơn  

- Cụm Thi đua số 02 gồm các đơn vị sau: 

1.  Phường Tĩnh Gia  

2.  Phường Đào Duy Từ  

3.  Phường Ngọc Sơn 

4.  Phường Tân Dân 

5.  Phường Hải Lĩnh 

6.  Phường Hải Bình 

7.  Phường Trúc Lâm 

8.  Phường Nghi Sơn 

9.  Xã Các Sơn 

10.  Xã Trường Lâm 

- Cụm Thi đua số 03 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Hà Trung  

2.  Xã Đông Thành  
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3.  Phường Bỉm Sơn  

4.  Phường Quang Trung 

5.  Xã Tống Sơn 

6.  Xã Hà Long 

7.  Xã Hoạt Giang 

8.  Xã Lĩnh Toại 

9.  Xã Triệu Lộc 

- Cụm Thi đua số 04 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Nga Sơn  

2.  Xã Hậu Lộc  

3.  Xã Nga Thắng 

4.  Xã Hồ Vương 

5.  Xã Tân Tiến 

6.  Xã Nga An  

7.  Xã Ba Đình 

8.  Xã Hoa Lộc 

9.  Xã Vạn Lộc 

- Cụm Thi đua số 05 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Hoằng Hóa  

2.  Xã Hoằng Tiến  

3.  Xã Hoằng Thanh 

4.  Xã Hoằng Lộc 

5.  Xã Hoằng Châu 

6.  Xã Hoằng Sơn 

7.  Xã Hoằng Phú 

8.  Xã Hoằng Giang 

- Cụm Thi đua số 06 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Lưu Vệ 

2.  Xã Tiên Trang 
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3.  Xã Quảng Yên 

4.  Xã Quảng Ngọc 

5.  Xã Quảng Ninh 

6.  Xã Quảng Bình 

7.  Xã Quảng Chính 

- Cụm Thi đua số 07 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Yên Định  

2.  Xã Thiệu Hóa  

3.  Xã Yên Ninh 

4.  Xã Định Tân 

5.  Xã Định Hòa 

6.  Xã Yên Phú 

7.  Xã Yên Trường 

8.  Xã Quý Lộc 

9.  Xã Thiệu Quang 

10.  Xã Thiệu Tiến 

- Cụm Thi đua số 08 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Thọ Xuân  

2.  Xã Sao Vàng  

3.  Xã Thọ Long 

4.  Xã Xuân Hòa 

5.  Xã Lam Sơn 

6.  Xã Thọ Lập 

7.  Xã Xuân Tín 

8.  Xã Xuân Lập 

9.  Xã Thiệu Trung 

10.  Xã Thiệu Toán 

- Cụm Thi đua số 09 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Triệu Sơn  
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2.  Xã Tân Ninh  

3.  Xã Thọ Bình 

4.  Xã Thọ Ngọc 

5.  Xã Thọ Phú 

6.  Xã Hợp Tiến 

7.  Xã An Nông 

8.  Xã Đồng Tiến 

- Cụm Thi đua số 10 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Nông Cống  

2.  Xã Mậu Lâm  

3.  Xã Thắng Lợi 

4.  Xã Trung Chính 

5.  Xã Trường Văn 

6.  Xã Thăng Bình 

7.  Xã Tượng Lĩnh 

8.  Xã Công Chính 

9.  Xã Xuân Thái 

10.  Xã Thanh Kỳ 

- Cụm Thi đua số 11 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Như Xuân  

2.  Xã Như Thanh  

3.  Xã Thượng Ninh 

4.  Xã Xuân Bình 

5.  Xã Hóa Quỳ 

6.  Xã Thanh Quân 

7.  Xã Thanh Phong 

8.  Xã Yên Thọ 

9.  Xã Xuân Du 

- Cụm Thi đua số 12 gồm các đơn vị sau: 
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1.  Xã Vĩnh Lộc  

2.  Xã Kim Tân  

3.  Xã Tây Đô 

4.  Xã Biện Thượng 

5.  Xã Vân Du 

6.  Xã Ngọc Trạo 

7.  Xã Thạch Bình 

8.  Xã Thành Vinh 

9.  Xã Thạch Quảng 

10.  Xã Cẩm Tân 

- Cụm Thi đua số 13 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Ngọc Lặc  

2.  Xã Cẩm Thủy  

3.  Xã Thạch Lập 

4.  Xã Ngọc Liên 

5.  Xã Minh Sơn 

6.  Xã Nguyệt Ấn 

7.  Xã Kiên Thọ 

8.  Xã Cẩm Thạch 

9.  Xã Cẩm Tú 

10.  Xã Cẩm Vân 

- Cụm Thi đua số 14 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Bá Thước  

2.  Xã Pù Luông  

3.  Xã Văn Nho 

4.  Xã Thiết Ống 

5.  Xã Cổ Lũng 

6.  Xã Điền Lư 

7.  Xã Điền Quang 
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8.  Xã Quý Lương 

- Cụm Thi đua số 15 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Quan Sơn  

2.  Xã Na Mèo  

3.  Xã Sơn Thủy 

4.  Xã Sơn Điện 

5.  Xã Mường Mìn 

6.  Xã Tam Thanh 

7.  Xã Tam Lư 

8.  Xã Trung Hạ 

- Cụm Thi đua số 16 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Linh Sơn  

2.  Xã Yên Khương  

3.  Xã Đồng Lương 

4.  Xã Văn Phú 

5.  Xã Giao An 

6.  Xã Yên Thắng 

- Cụm Thi đua số 17 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Thường Xuân  

2.  Xã Bát Mọt  

3.  Xã Lương Sơn 

4.  Xã Luận Thành 

5.  Xã Tân Thành 

6.  Xã Vạn Xuân 

7.  Xã Thắng Lộc 

8.  Xã Xuân Chinh 

9.  Xã Yên Nhân 

- Cụm Thi đua số 18 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Hồi Xuân  



7 

 

  

2.  Xã Hiền Kiệt  

3.  Xã Nam Xuân 

4.  Xã Thiên Phủ 

5.  Xã Phú Xuân 

6.  Xã Phú Lệ 

7.  Xã Trung Thành 

8.  Xã Trung Sơn 

- Cụm Thi đua số 19 gồm các đơn vị sau: 

1.  Xã Mường Lát  

2.  Xã Mường Chanh  

3.  Xã Quang Chiểu 

4.  Xã Tam Chung 

5.  Xã Pù Nhi 

6.  Xã Nhi Sơn 

7.  Xã Mường Lý 

8.  Xã Trung Lý 

II. KHỐI THI ĐUA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG: 08 khối 

- Khối thi đua số 01 gồm các đơn vị sau: 

1.  Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh  

2.  Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh  

3.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

4.  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

5.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

6.  Ban Nội chính Tỉnh ủy 

7.  Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 

8.  Văn phòng Tỉnh ủy 

9.  Trường Chính trị tỉnh 

- Khối thi đua số 02 gồm các đơn vị sau: 

1.  Sở Xây dựng 
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2.  Sở Nông nghiệp và Môi trường 

3.  Sở Tài chính 

4.  Sở Công Thương 

5.  Viện Nông nghiệp tỉnh 

6.  Viện Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh 

7.  Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh 

8.  
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 

và phát triển nông thôn 

9.  
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Thanh Hóa 

10.  Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa 

- Khối thi đua số 03 gồm các đơn vị sau: 

1.  Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa 

2.  Sở Y tế 

3.  Sở Giáo dục và Đào tạo 

4.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

5.  Sở Khoa học và Công nghệ 

- Khối thi đua số 04 gồm các đơn vị sau: 

1.  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

2.  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

3.  Thanh tra tỉnh 

4.  Sở Tư pháp 

5.  Sở Nội vụ 

6.  Sở Ngoại vụ 

7.  Sở Dân tộc và Tôn giáo 

- Khối thi đua số 05 gồm các đơn vị sau: 

1.  Trại giam Số 5 

2.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

3.  Công an tỉnh 

4.  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
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5.  Tòa án nhân dân tỉnh 

6.  Thi hành án dân sự tỉnh 

7.  Trại giam Thanh Cẩm 

8.  Trại giam Thanh Lâm 

9.  Trại giam Thanh Phong 

- Khối thi đua số 06 gồm các đơn vị sau: 

1.  Thống kê tỉnh Thanh Hóa 

2.  Kho bạc Nhà nước khu vực XI 

3.  Thuế tỉnh Thanh Hóa 

4.  Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 7 

5.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa 

6.  Chi cục Hải quan Khu vực X 

7.  Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII 

- Khối thi đua số 07 gồm các đơn vị sau: 

1.  Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

2.  Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh 

3.  Hội Doanh nhân trẻ 

4.  Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh 

5.  Hội Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh 

6.  Hội Khuyến học tỉnh 

7.  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

8.  Hiệp hội Doanh nhân nữ 

9.  Hội Đông y tỉnh 

10.  Hội Nhà báo tỉnh 

11.  Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa 

12.  Hội Người cao tuổi tỉnh 

13.  Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Khối thi đua số 08 gồm các đơn vị sau: 

1.  Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
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2.  Trường Đại học Hồng Đức 

3.  Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa 

4.  Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 

5.  Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa 

6.  Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn 

III. KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 168 khối 

1. Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh gồm các đơn vị sau: 

1.  Ban Công tác Công đoàn 

2.  Ban Công tác Nông dân 

3.  Ban Công tác Thanh thiếu nhi 

4.  Ban Công tác Phụ nữ 

5.  Ban Công tác Cựu chiến binh 

6.  Nhà Văn hóa lao động 

7.  Trung tâm Thanh thiếu nhi 

2. Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

02 khối 

- Khối thi đua số 01 gồm các đơn vị sau: 

1.  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

2.  Chi cục Thủy lợi 

3.  Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 

4.  Chi cục Phát triển nông thôn 

5.  Chi cục Biển đảo và Thủy sản 

6.  Chi cục Kiểm lâm 

7.  Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

8.  Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới. 

9.  
Trung tâm Quan trắc môi trường và Chứng nhận chất lượng sản 

phẩm nông nghiệp 

10.  
 Ban Quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng, Môi trường và Phòng, 

chống thiên tai 

11.  Trung tâm Khuyến nông 
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12.  Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

13.  Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá 

14.  Ban Quản lý cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hoá 

- Khối thi đua số 02 gồm các đơn vị sau: 

1.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn 

2.  Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông 

3.  Ban Quản lý Vườn quốc gia Bến En 

4.  Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Liên 

5.  Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu 

6.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh 

7.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn 

8.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát 

9.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh 

10.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành 

11.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân 

12.  Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng.  

3. Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 07 khối 

- Khối thi đua số 01 gồm các đơn vị sau: 

STT Tên tập thể 

1.  Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh  

2.  Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 

3.  Chi cục Dân số 

4.  Trung tâm kiểm nghiệm 

5.  Trung tâm Pháp Y và Giám định Y khoa 

6.  Trung tâm Bảo trợ xã hội 

7.  Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 

8.  
Trung tâm chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, 

người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi 

9.  Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em 

- Khối thi đua số 02 gồm các đơn vị sau: 
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1.  Bệnh viện đa khoa tỉnh 

2.  Bệnh viện Nhi 

3.  Bệnh viện Phụ sản 

4.  Bệnh viện Ung bướu 

5.  Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc 

6.  Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn 

7.  Bệnh viện Tâm thần 

8.  Bệnh viện Phổi 

9.  Bệnh viện Y Dược cổ truyền 

10.  Bệnh viện Nội tiết 

11.  Bệnh viện Mắt 

12.  Bệnh viện Da liễu 

13.  Bệnh viện Phục hồi chức năng 

- Khối thi đua số 03 gồm các đơn vị sau: 

1.  Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc  

2.  Bệnh viện đa khoa Hạc Thành 

3.  Bệnh viện đa khoa Sầm Sơn 

4.  Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn 

5.  Bệnh viện đa khoa Hà Trung 

6.  Bệnh viện đa khoa Nga Sơn 

7.  Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa 

8.  Bệnh viện đa khoa Nông Cống 

9.  Bệnh viện đa khoa Quảng Xương 

10.  Bệnh viện đa khoa Đông Sơn 

11.  Bệnh viện đa khoa Thiệu Hóa 

12.  Bệnh viện đa khoa Yên Định 

- Khối thi đua số 04 gồm các đơn vị sau: 

1.  Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn  

2.  Bệnh viện đa khoa Thạch Thành  
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3.  Bệnh viện đa khoa Thọ Xuân 

4.  Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc 

5.  Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy 

6.  Bệnh viện đa khoa Lang Chánh 

7.  Bệnh viện đa khoa Bá Thước 

8.  Bệnh viện đa khoa Quan Hóa 

9.  Bệnh viện đa khoa Quan Sơn 

10.  Bệnh viện đa khoa Mường Lát 

11.  Bệnh viện đa khoa Thường Xuân 

12.  Bệnh viện đa khoa Như Xuân 

13.  Bệnh viện đa khoa Như Thanh 

- Khối thi đua số 05 gồm các đơn vị sau: 

1.  Trung tâm y tế Hạc Thành  

2.  Trung tâm y tế Sầm Sơn 

3.   Trung tâm y tế Bỉm Sơn 

4.  Trung tâm y tế Hà Trung 

5.  Trung tâm y tế Nga Sơn 

6.  Trung tâm y tế Hậu Lộc 

7.  Trung tâm y tế Hoằng Hóa 

8.  Trung tâm y tế Nghi Sơn 

9.  Trung tâm y tế Nông Cống 

10.  Trung tâm y tế Quảng Xương 

11.  Trung tâm y tế Thiệu Hóa 

12.  Trung tâm y tế Yên Định 

- Khối thi đua số 06 gồm các đơn vị sau: 

1.  Trung tâm y tế Vĩnh Lộc 

2.  Trung tâm y tế Triệu Sơn 

3.  Trung tâm y tế Thọ Xuân 

4.  Trung tâm y tế Thạch Thành 

5.  Trung tâm y tế Cẩm Thủy 
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6.  Trung tâm y tế Ngọc Lặc 

7.  Trung tâm y tế Lang Chánh 

8.  Trung tâm y tế Bá Thước 

9.  Trung tâm y tế Quan Hóa 

10.  Trung tâm y tế Quan Sơn 

11.  Trung tâm y tế Mường Lát 

12.  Trung tâm y tế Thường Xuân 

13.  Trung tâm y tế Như Xuân 

14.  Trung tâm y tế Như Thanh 

- Khối thi đua số 07 gồm các đơn vị sau: 

1.  Bệnh viện đa khoa Hợp Lực 

2.  Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh  

3.  Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan 

4.  Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng 

5.  Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực 

6.  Bệnh viện đa khoa ACA Bỉm Sơn 

7.  Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành 

8.  Bệnh viện đa khoa Thanh Hà 

9.  Bệnh viện đa khoa Medic Hải Tiến 

10.  Bệnh viện đa khoa Đại An 

11.  Bệnh viện đa khoa An Việt 

12.  Bệnh viện đa khoa Đức Thiện 

13.  Bệnh viện Tâm An 

14.  Bệnh viện Y học cổ truyền An Khang 

15.  Bệnh viện Mắt Lam Kinh 

16.  Bệnh viện Mắt Thanh An 

17.  Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam 

18.  Bệnh viện Mắt Bình Tâm 

19.  Bệnh viện Mắt Thanh Tâm 

4. Khối thi đua các Trường Mầm non: 49 khối 
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 - Khối thi đua số 01 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Tân Sơn, phường Hạc Thành 

2.  Trường Mầm non Đông Hương, phường Hạc Thành 

3.  Trường Mầm non Hoa Mai, phường Hạc Thành 

4.  Trường Mầm non Ngọc Trạo, phường Hạc Thành 

5.  Trường Mầm non Đông Vệ, phường Hạc Thành 

6.  Trường Mầm non Đông Sơn, phường Hạc Thành  

7.  Trường Mầm non Đông Hải, phường Hạc Thành 

8.  Trường Mầm non Phú Sơn, phường Hạc Thành 

9.  Trường Mầm non Lam Sơn, phường Hạc Thành  

10.  Trường Mầm non 27/2, phường Hạc Thành 

11.  Trường Mầm non Ba Đình, phường Hạc Thành 

12.  Trường Mầm non Đông Thọ A, phường Hạc Thành  

13.  Trường Mầm non Trường Thi A, phường Hạc Thành  

14.  Trường Mầm non Phan Đình Phùng, phường Hạc Thành 

15.  Trường Mầm non Trường Thi B, phường Hạc Thành 

16.  Trường Mầm non Điện Biên, phường Hạc Thành 

- Khối thi đua số 02 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Quảng Cát, phường Quảng Phú 

2.  Trường Mầm non Quảng Phú, phường Quảng Phú 

3.  Trường Mầm non Quảng Hưng, phường Quảng Phú 

4.  Trường Mầm non Quảng Đông, phường Quảng Phú 

5.  Trường Mầm non Quảng Thành, phường Quảng Phú 

6.  Trường Mầm non Quảng Thịnh, phường Quảng Phú 

7.  Trường Mầm non Quảng Tâm, phường Quảng Phú 

8.  Trường Mầm non Hoằng Quang, phường Nguyệt Viên 

9.  Trường Mầm non Hoằng Đại, phường Nguyệt Viên 

10.  Trường Mầm non Hoằng Long, phường Nguyệt Viên 

11.  Trường Mầm non Hoằng Anh, phường Nguyệt Viên 
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12.  Trường Mầm non Hoằng Lý, phường Nguyệt Viên 

13.  Trường Mầm non Tào Xuyên, phường Nguyệt Viên 

14.  Trường Mầm non Tư thục Tschool, phường Nguyệt Viên 

- Khối thi đua số 03 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non An Hưng, phường Đông Quang 

2.  Trường Mầm non Đông Quang, phường Đông Quang 

3.  Trường Mầm non Đông Văn, phường Đông Quang 

4.  Trường Mầm non Đông Phú, phường Đông Quang 

5.  Trường Mầm non Đông Nam, phường Đông Quang 

6.  Trường Mầm non Đông Yên, phường Đông Quang 

7.  Trường Mầm non Đông Vinh, phường Đông Quang 

8.  Trường Mầm non Quảng Thắng, phường Đông Quang 

9.  Trường Mầm non Đông Ninh, phường Đông Sơn  

10.  Trường Mầm non Đông Hoàng, phường Đông Sơn  

11.  Trường Mầm non Mầm non 25 - 6, phường Đông Sơn  

12.  Trường Mầm non Đông Khê, phường Đông Sơn 

13.  Trường Mầm non Đông Minh, phường Đông Sơn  

14.  Trường Mầm non Đông Hòa, phường Đông Sơn 

15.  Trường Mầm non Đông Anh, phường Đông Sơn 

16.  Trường Mầm non Đông Thịnh, phường Đông Sơn 

17.  Trường Mầm non Đông Tân, phường Đông Sơn 

- Khối thi đua số 04 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Đông Thọ B, phường Hàm Rồng 

2.  Trường Mầm non Hàm Rồng, phường Hàm Rồng 

3.  Trường Mầm non Đông Cương, phường Hàm Rồng  

4.  Trường Mầm non Nam Ngạn, phường Hàm Rồng 

5.  Trường Mầm non Thiệu Dương, phường Hàm Rồng 

6.  Trường Mầm non Thiệu Châu, phường Đông Tiến 

7.  Trường Mầm non Thiệu Tân, phường Đông Tiến 
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8.  Trường Mầm non Thiệu Vân, phường Đông Tiến 

9.  Trường Mầm non Thiệu Giao, phường Đông Tiến 

10.  Trường Mầm non Thiệu Khánh, phường Đông Tiến 

11.  Trường Mầm non Đông Tiến, phường Đông Tiến 

12.  Trường Mầm non Đông Lĩnh, phường Đông Tiến 

13.  Trường Mầm non Đông Thanh, phường Đông Tiến 

- Khối thi đua số 05 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Quảng Thọ, phường Sầm Sơn 

2.  Trường Mầm non Quảng Châu, phường Sầm Sơn 

3.  Trường Mầm non Trường Sơn, phường Sầm Sơn 

4.  Trường Mầm non Hoa Lan, phường Sầm Sơn 

5.  Trường Mầm non Hoa Mai, phường Sầm Sơn 

6.  Trường Mầm non Trung Sơn, phường Sầm Sơn 

7.  Trường Mầm non Quảng Cư, phường Sầm Sơn 

8.  Trường Mầm non Quảng Tiến, phường Sầm Sơn 

9.  Trường Mầm non Ánh Dương, phường Sầm Sơn  

10.  Trường Mầm non Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn 

11.  Trường Mầm non Quảng Đại, phường Nam Sầm Sơn 

12.  Trường Mầm non Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn 

13.  Trường Mầm non Quảng Vinh, phường Nam Sầm Sơn 

14.  Trường Mầm non Quảng Giao, phường Nam Sầm Sơn 

- Khối thi đua số 06 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hải Thanh, phường Tĩnh Gia 

2.  Trường Mầm non Bình Minh, phường Tĩnh Gia 

3.  Trường Mầm non Thị Trấn, phường Tĩnh Gia 

4.  Trường Mầm non Hải Nhân, phường Tĩnh Gia 

5.  Trường Mầm non Hải Hòa, phường Tĩnh Gia 

6.  Trường Mầm non Xuân Lâm, phường Đào Duy Từ 

7.  Trường Mầm non Hải Yến, phường Đào Duy Từ 
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8.  Trường Mầm non Nguyên Bình, phường Đào Duy Từ 

9.  Trường Mầm non Định Hải, phường Hải Lĩnh 

10.  Trường Mầm non Hải Lĩnh, phường Hải Lĩnh 

11.  Trường Mầm non Ninh Hải, phường Hải Lĩnh 

- Khối thi đua số 07 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hải Ninh, phường Ngọc Sơn 

2.  Trường Mầm non Hải Châu, phường Ngọc Sơn 

3.  Trường Mầm non Thanh Sơn, phường Ngọc Sơn 

4.  Trường Mầm non Thanh Thủy, phường Ngọc Sơn 

5.  Trường Mầm non Triêu Dương, phường Ngọc Sơn 

6.  Trường mầm non Ngọc Lĩnh, phường Tân Dân 

7.  Trường mầm non Hải An, phường Tân Dân 

8.  Trường Mầm non Tân Dân, phường Tân Dân 

9.  Trường Mầm non Anh Sơn, xã Các Sơn 

10.  Trường Mầm non Các Sơn, xã Các Sơn 

11.  Trường mầm non Hùng Sơn, xã Các Sơn 

- Khối thi đua số 8 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Trúc Lâm, phường Trúc Lâm 

2.  Trường Mầm non Phú Lâm, phường Trúc Lâm 

3.  Trường Mầm non Phú Sơn, phường Trúc Lâm 

4.  Trường Mầm non Tùng Lâm, phường Trúc Lâm 

5.  Trường Mầm non Nghi Sơn, phường Nghi Sơn 

6.  Trường Mầm non Hải Thượng, phường Nghi Sơn 

7.  Trường Mầm non Hải Hà, phường Nghi Sơn 

8.  Trường Mầm non Hải Bình, phường Hải Bình 

9.  Trường Mầm non Tĩnh Hải, phường Hải Bình 

10.  Trường Mầm non Mai Lâm, phường Hải Bình 

11.  Trường Mầm non Trường Lâm, xã Trường Lâm 

12.  Trường Mầm non Tân Trường, xã Trường Lâm 

- Khối thi đua số 09 gồm các trường Mầm non sau: 
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1.  Trường Mầm non Bắc Sơn, phường Quang Trung 

2.  Trường Mầm non Phú Sơn, phường Quang Trung 

3.  Trường Mầm non Quang Trung, phường Quang Trung 

4.  Trường Mầm non Bé Ngoan, phường Quang Trung 

5.  Trường Mầm non Ngọc Trạo, phường Quang Trung 

6.  Trường Mầm non Hà Vinh, phường Bỉm Sơn 

7.  Trường Mầm non Hà Lan, phường Bỉm Sơn 

8.  Trường Mầm non Đông Sơn, phường Bỉm Sơn 

9.  Trường Mầm non Xi Măng, phường Bỉm Sơn 

10.  Trường Mầm non Lam Sơn, phường Bỉm Sơn 

11.  Trường Mầm non Ba Đình, phường Bỉm Sơn 

- Khối thi đua số 10 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hà Ngọc, xã Hà Trung 

2.  Trường Mầm non Hà Đông, xã Hà Trung 

3.  Trường Mầm non Hà Ninh, xã Hà Trung 

4.  Trường Mầm non Hà Lâm, xã Hà Trung 

5.  Trường Mầm non Hà Trung, xã Hà Trung 

6.  Trường Mầm non Hà Lai, xã Lĩnh Toại 

7.  Trường Mầm non Hà Thái, xã Lĩnh Toại 

8.  Trường Mầm non Hà Châu, xã Lĩnh Toại 

9.  Trường Mầm non Hà Hải, xã Lĩnh Toại 

10.  Trường Mầm non Lĩnh Toại, xã Lĩnh Toại 

- Khối thi đua số 11 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hà Tiến, xã Tống Sơn 

2.  Trường Mầm non Hà Tân, xã Tống Sơn 

3.  Trường Mầm non Hà Lĩnh, xã Tống Sơn 

4.  Trường Mầm non Hà Sơn, xã Tống Sơn 

5.  Trường Mầm non Hoạt Giang, xã Hoạt Giang 

6.  Trường Mầm non Hà Dương, xã Hoạt Giang 
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7.  Trường Mầm non Hà Yên, xã Hoạt Giang 

8.  Trường Mầm non Hà Bình, xã Hoạt Giang 

9.  Trường Mầm non Hà Long, xã Hà Long 

10.  Trường Mầm non Hà Bắc, xã Hà Long 

11.  Trường Mầm non Hà Giang, xã Hà Long 

- Khối thi đua số 12 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Lộc Sơn, xã Hậu Lộc 

2.  Trường Mầm non Thuần Lộc, xã Hậu Lộc 

3.  Trường Mầm non Mỹ Lộc, xã Hậu Lộc 

4.  Trường Mầm non Văn Lộc, xã Hậu Lộc 

5.  Trường Mầm non Lộc Tân, xã Hậu Lộc 

6.  Trường Mầm non Thịnh Lộc, xã Hậu Lộc 

7.  Trường Mầm non Hậu Lộc, xã Hậu Lộc 

8.  Trường Mầm non Đại Lộc, xã Triệu Lộc 

9.  Trường Mầm non Châu Lộc, xã Triệu Lộc  

10.  Trường Mầm non Triệu Lộc, xã Triệu Lộc 

11.  Trường Mầm non Tiến Lộc, xã Triệu Lộc 

12.  Trường Mầm non Cầu Lộc, xã Đông Thành 

13.  Trường Mầm non Thành Lộc, xã Đông Thành 

14.  Trường Mầm non Đồng Lộc, xã Đông Thành 

15.  Trường Mầm non Tuy Lộc, xã Đông Thành 

16.  Trường Mầm non Phong Lộc, xã Đông Thành 

- Khối thi đua số 13 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Liên Lộc, xã Hoa Lộc 

2.  Trường Mầm non Hòa Lộc, xã Hoa Lộc 

3.  Trường Mầm non Quang Lộc, xã Hoa Lộc 

4.  Trường Mầm non Hoa Lộc, xã Hoa Lộc 

5.  Trường Mầm non Phú Lộc, xã Hoa Lộc 

6.  Trường Mầm non Xuân Lộc, xã Hoa Lộc 

7.  Trường Mầm non Ngư Lộc, xã Vạn Lộc 
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8.  Trường Mầm non Minh Lộc, xã Vạn Lộc 

9.  Trường Mầm non Đa Lộc, xã Vạn Lộc 

10.  Trường Mầm non Hưng Lộc, xã Vạn Lộc 

11.  Trường Mầm non Hải Lộc, xã Vạn Lộc 

12.  Trường Mầm non Ngư Lộc 2, xã Vạn Lộc 

- Khối thi đua số 14 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Nga Sơn, xã Nga Sơn 

2.  Trường Mầm non Nga Yên, xã Nga Sơn 

3.  Trường Mầm non Nga Mỹ, xã Nga Sơn 

4.  Trường Mầm non Nga Hưng, xã Nga Sơn 

5.  Trường Mầm non Nga Thủy, xã Nga Sơn 

6.  Trường Mầm non Nga Bạch, xã Nga Sơn 

7.  Trường Mầm non Nga Thanh, xã Nga Sơn 

8.  Trường Mầm non Nga Trung, xã Nga Sơn 

9.  Trường Mầm non Nga Thắng, xã Nga Thắng 

10.  Trường Mầm non Nga Văn, xã Nga Thắng 

11.  Trường Mầm non Nga Thạch, xã Nga Thắng 

12.  Trường Mầm non Nga Phượng 1, xã Nga Thắng 

13.  Trường Mầm non Nga Phượng 2, xã Nga Thắng 

- Khối thi đua số 15 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Nga Thành, xã Hồ Vương 

2.  Trường Mầm non Nga Hải, xã Hồ Vương 

3.  Trường Mầm non Nga Giáp, xã Hồ Vương 

4.  Trường Mầm non Nga Liên, xã Hồ Vương 

5.  Trường Mầm non Nga Tân, xã Tân Tiến 

6.  Trường Mầm non Nga Tiến, xã Tân Tiến 

7.  Trường Mầm non Nga Thái, xã Tân Tiến 

8.  Trường Mầm non Nga An, xã Nga An 

9.  Trường Mầm non Nga Điền, xã Nga An 

10.  Trường Mầm non Nga Phú, xã Nga An 
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11.  Trường Mầm non Ba Đình, xã Ba Đình 

12.  Trường Mầm non Nga Vịnh, xã Ba Đình 

13.  Trường Mầm non Nga Trường, xã Ba Đình 

14.  Trường Mầm non Nga Thiện, xã Ba Đình 

- Khối thi đua số 16 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hoằng Hà, xã Hoằng Hóa 

2.  Trường Mầm non Hoằng Đạt, xã Hoằng Hóa 

3.  Trường Mầm non Hoằng Đạo, xã Hoằng Hóa 

4.  Trường Mầm non Hoằng Đồng, xã Hoằng Hóa 

5.  Trường Mầm non Hoằng Đức 1, xã Hoằng Hóa 

6.  Trường Mầm non Hoằng Đức 2, xã Hoằng Hóa 

7.  Trường Mầm non Bút Sơn 1, xã Hoằng Hóa 

8.  Trường Mầm non Bút Sơn 2, xã Hoằng Hóa 

9.  Trường Mầm non Bút Sơn 3, xã Hoằng Hóa 

10.  Trường Mầm non Hoằng Tiến, xã Hoằng Tiến 

11.  Trường Mầm non Hoằng Hải, xã Hoằng Tiến 

12.  Trường Mầm non Hoằng Yến, xã Hoằng Tiến 

13.  Trường Mầm non Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến 

- Khối thi đua số 17 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hoằng Thanh, xã Hoằng Thanh 

2.  Trường Mầm non Hoằng Ngọc, xã Hoằng Thanh 

3.  Trường Mầm non Hoằng Đông, xã Hoằng Thanh 

4.  Trường Mầm non Hoằng Phụ, xã Hoằng Thanh 

5.  Trường Mầm non Hoằng Châu, xã Hoằng Châu 

6.  Trường Mầm non Hoằng Phong xã Hoằng Châu 

7.  Trường Mầm non Hoằng Lưu xã Hoằng Châu 

8.  Trường Mầm non Hoằng Thắng xã Hoằng Châu 

9.  Trường Mầm non Hoằng Thịnh, xã Hoằng Lộc 

10.  Trường Mầm non Hoằng Thái, xã Hoằng Lộc 
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11.  Trường Mầm non Hoằng Lộc, xã Hoằng Lộc 

12.  Trường Mầm non Hoằng Thành, xã Hoằng Lộc 

13.  Trường Mầm non Hoằng Trạch, xã Hoằng Lộc 

14.  Trường Mầm non Hoằng Tân, xã Hoằng Lộc 

- Khối thi đua số 18 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hoằng Xuyên 1, xã Hoằng Sơn 

2.  Trường Mầm non Hoằng Xuyên 2, xã Hoằng Sơn 

3.  Trường Mầm non Hoằng Sơn 1, xã Hoằng Sơn 

4.  Trường Mầm non Hoằng Sơn 2, xã Hoằng Sơn 

5.  Trường Mầm non Hoằng Cát, xã Hoằng Sơn 

6.  Trường Mầm non Hoằng Trinh, xã Hoằng Sơn 

7.  Trường Mầm non Hoằng Kim, xã Hoằng Phú 

8.  Trường Mầm non Hoằng Trung, xã Hoằng Phú 

9.  Trường Mầm non Hoằng Phú, xã Hoằng Phú 

10.  Trường Mầm non Hoằng Quý, xã Hoằng Phú 

11.  Trường Mầm non Hoằng Giang, xã Hoằng Giang 

12.  Trường Mầm non Hoằng Xuân 1, xã Hoằng Giang 

13.  Trường Mầm non Hoằng Xuân 2, xã Hoằng Giang 

14.  Trường Mầm non Hoằng Phượng, xã Hoằng Giang 

15.  Trường Mầm non Hoằng Hợp, xã Hoằng Giang 

16.  Trường Mầm non Hoằng Quỳ, xã Hoằng Giang 

- Khối thi đua số 19 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Tân Phong 1, xã Lưu Vệ 

2.  Trường Mầm non Tân Phong 2, xã Lưu Vệ 

3.  Trường Mầm non Tân Phong 3, xã Lưu Vệ 

4.  Trường Mầm non Quảng Đức, xã Lưu Vệ 

5.  Trường Mầm non Quảng Định, xã Lưu Vệ 

6.  Trường Mầm non Quảng Ninh, xã Quảng Ninh 

7.  Trường Mầm non Quảng Nhân, xã Quảng Ninh 
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8.  Trường Mầm non Quảng Hải, xã Quảng Ninh 

9.  Trường Mầm non Quảng Lộc, xã Quảng Bình 

10.  Trường Mầm non Quảng Lưu, xã Quảng Bình 

11.  Trường Mầm non Quảng Bình, xã Quảng Bình 

12.  Trường Mầm non Quảng Thái, xã Quảng Bình 

13.  Trường Mầm non Tiên Trang 1, xã Tiên Trang  

14.  Trường Mầm non Tiên Trang 2, xã Tiên Trang   

15.  Trường Mầm non Quảng Thạch, xã Tiên Trang   

16.  Trường Mầm non Quảng Nham, xã Tiên Trang   

- Khối thi đua số 20 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Quảng Yên, xã Quảng Yên 

2.  Trường Mầm non Quảng Trạch, xã Quảng Yên 

3.  Trường Mầm non Quảng Hòa, xã Quảng Yên 

4.  Trường Mầm non Quảng Long, xã Quảng Yên 

5.  Trường Mầm non Quảng Phúc, xã Quảng Ngọc 

6.  Trường Mầm non Quảng Vọng, xã Quảng Ngọc 

7.  Trường Mầm non Quảng Hợp, xã Quảng Ngọc 

8.  Trường Mầm non Quảng Văn, xã Quảng Ngọc 

9.  Trường Mầm non Quảng Ngọc, xã Quảng Ngọc 

10.  Trường Mầm non Quảng Trung, xã Quảng Chính 

11.  Trường Mầm non Quảng Chính, xã Quảng Chính 

12.  Trường Mầm non Quảng Khê, xã Quảng Chính 

13.  Trường mầm non Quảng Trường, xã Quảng Chính 

- Khối thi đua số 21 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Quán Lào, xã Yên Định 

2.  Trường Mầm non Định Tường, xã Yên Định 

3.  Trường Mầm non Định Tăng, xã Yên Định 

4.  Trường Mầm non Định Long, xã Yên Định 

5.  Trường Mầm non Định Liên, xã Yên Định 

6.  Trường Mầm non Nobel, xã Yên Định  
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7.  Trường Mầm non Định Tân, xã Định Tân 

8.  Trường Mầm non Định Tiến, xã Định Tân 

9.  Trường Mầm non Định Hưng, xã Định Tân 

10.  Trường Mầm non Định Hải, xã Định Tân 

11.  Trường Mầm non Định Hòa, xã Định Hòa 

12.  Trường Mầm non Định Bình, xã Định Hòa 

13.  Trường Mầm non Định Thành, xã Định Hòa 

14.  Trường Mầm non Định Công, xã Định Hòa 

- Khối thi đua số 22 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường mầm non Yên Thịnh, xã Yên Ninh 

2.  Trường Mầm non Yên Lạc, xã Yên Ninh 

3.  Trường Mầm non Yên Hùng, xã Yên Ninh 

4.  Trường Mầm non Yên Ninh, xã Yên Ninh 

5.  Trường Mầm non Thống Nhất, xã Yên Phú 

6.  Trường Mầm non Yên Phú, xã Yên Phú 

7.  Trường Mầm non Yên Tâm, xã Yên Phú 

8.  Trường Mầm non Yên Trường, xã Yên Trường 

9.  Trường Mầm non Yên Phong, xã Yên Trường 

10.  Trường Mầm non Yên Bái, xã Yên Trường 

11.  Trường Mầm non Yên Trung, xã Yên Trường 

12.  Trường Mầm non Yên Thái, xã Yên Trường 

13.  Trường Mầm non Yên Thọ, xã Quý Lộc 

14.  Trường Mầm non Quý Lộc, xã Quý Lộc 

15.  Trường Mầm non Yên Lâm, xã Quý Lộc 

- Khối thi đua số 23 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Vạn Hà, xã Thiệu Hóa 

2.  Trường Mầm non Thiệu Công, xã Thiệu Hóa 

3.  Trường Mầm non Thiệu Long, xã Thiệu Hóa 

4.  Trường Mầm non Thiệu Phúc, xã Thiệu Hóa 
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5.  Trường Mầm non Thiệu Phú, xã Thiệu Hóa 

6.  Trường Mầm non Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa 

7.  Trường Mầm non Thiệu Quang, xã Thiệu Quang 

8.  Trường Mầm non Thiệu Hợp, xã Thiệu Quang 

9.  Trường Mầm non Thiệu Duy, xã Thiệu Quang 

10.  Trường Mầm non Thiệu Thịnh, xã Thiệu Quang 

11.  Trường Mầm non Thiệu Giang, xã Thiệu Quang 

- Khối thi đua số 24 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Thiệu Ngọc, xã Thiệu Tiến 

2.  Trường Mầm non Thiệu Vũ, xã Thiệu Tiến 

3.  Trường Mầm non Thiệu Tiến, xã Thiệu Tiến 

4.  Trường Mầm non Thiệu Thành, xã Thiệu Tiến 

5.  Trường Mầm non Thiệu Đô, xã Thiệu Trung 

6.  Trường Mầm non Thiệu Trung, xã Thiệu Trung 

7.  Trường Mầm non Thiệu Vận, xã Thiệu Trung 

8.  Trường Mầm non Thiệu Lý, xã Thiệu Trung 

9.  Trường Mầm non Thiệu Viên, xã Thiệu Trung 

10.  Trường Mầm non Thiệu Minh, xã Thiệu Toán 

11.  Trường Mầm non Thiệu Tâm, xã Thiệu Toán 

12.  Trường Mầm non Thiệu Hòa, xã Thiệu Toán 

13.  Trường Mầm non Thiệu Toán, xã Thiệu Toán 

14.  Trường Mầm non Thiệu Chính, xã Thiệu Toán 

- Khối thi đua số 25 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Thọ Xuân, xã Thọ Xuân 

2.  Trường Mầm non Xuân Hồng, xã Thọ Xuân 

3.  Trường Mầm non Xuân Trường, xã Thọ Xuân 

4.  Trường Mầm non Xuân Giang, xã Thọ Xuân 

5.  Trường Mầm non Sao Vàng, xã Sao Vàng 

6.  Trường Mầm non Xuân Phú, xã Sao Vàng 
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7.  Trường Mầm non Thọ Lâm, xã Sao Vàng 

8.  Trường Mầm non Xuân Sinh, xã Sao Vàng 

9.  Trường Mầm non Tây Hồ, xã Thọ Long 

10.  Trường Mầm non Bắc Lương, xã Thọ Long 

11.  Trường Mầm non Nam Giang, xã Thọ Long 

12.  Trường Mầm non Xuân Phong, xã Thọ Long 

13.  Trường Mầm non Thọ Lộc, xã Thọ Long 

14.  Trường Mầm non Xuân Lập, xã Xuân Lập 

15.  Trường Mầm non Xuân Minh, xã Xuân Lập 

16.  Trường Mầm non Xuân Lai, xã Xuân Lập 

17.  Trường Mầm non Trường Xuân, xã Xuân Lập 

- Khối thi đua số 26 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Xuân Hòa, xã Xuân Hòa 

2.  Trường Mầm non Thọ Hải, xã Xuân Hòa 

3.  Trường Mầm non Thọ Diên, xã Xuân Hòa 

4.  Trường Mầm non Xuân Hưng, xã Xuân Hòa 

5.  Trường Mầm non Lam Sơn, xã Lam Sơn 

6.  Trường Mầm non Xuân Bái, xã Lam Sơn 

7.  Trường Mầm non Thọ Xương, xã Lam Sơn 

8.  Trường Mầm non Xuân Thiên, xã Thọ Lập 

9.  Trường Mầm non Thuận Minh, xã Thọ Lập 

10.  Trường Mầm non Thọ Lập, xã Thọ Lập 

11.  Trường Mầm non Quảng Phú, xã Xuân Tín 

12.  Trường Mầm non Xuân Tín, xã Xuân Tín 

13.  Trường Mầm non Phú Xuân, xã Xuân Tín 

- Khối thi đua số 27 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Họa Mi, xã Triệu Sơn 

2.  Trường Mầm non Dân Lực, xã Triệu Sơn 

3.  Trường Mầm non Dân Lý, xã Triệu Sơn. 
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4.  Trường Mầm non Dân Quyền, xã Triệu Sơn. 

5.  Trường Mầm non Minh Sơn, xã Triệu Sơn. 

6.  Trường Mầm non Sơn Ca, xã Triệu Sơn. 

7.  Trường Mầm non Hoa Sen, xã Triệu Sơn. 

8.  Trường Mầm non Hợp Lý, xã Hợp Tiến 

9.  Trường Mầm non Hợp Tiến, xã Hợp Tiến 

10.  Trường Mầm non Hợp Thành, xã Hợp Tiến 

11.  Trường Mầm non Hợp Thắng, xã Hợp Tiến 

12.  Trường Mầm non Triệu Thành, xã Hợp Tiến 

- Khối thi đua số 28 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Tân Ninh, xã Tân Ninh 

2.  Trường Mầm non Vân Sơn, xã Tân Ninh 

3.  Trường Mầm non Thái Hòa, xã Tân Ninh 

4.  Trường Mầm non Đồng Tiến, xã Đồng Tiến 

5.  Trường Mầm non Đồng Thắng, xã Đồng Tiến 

6.  Trường Mầm non Đồng Lợi, xã Đồng Tiến 

7.  Trường Mầm non An Nông, xã An Nông 

8.  Trường Mầm non Nông Trường, xã An Nông 

9.  Trường Mầm non Tiến Nông, xã An Nông  

10.  Trường Mầm non Khuyến Nông, xã An Nông 

- Khối thi đua số 29 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Thọ Bình, xã Thọ Bình 

2.  Trường Mầm non Thọ Sơn xã Thọ Bình 

3.  Trường Mầm non Bình Sơn xã Thọ Bình 

4.  Trường Mầm non Thọ Tiến, xã Thọ Ngọc 

5.  Trường Mầm non Xuân Thọ, xã Thọ Ngọc 

6.  Trường Mầm non Thọ Cường, xã Thọ Ngọc 

7.  Trường Mầm non Thọ Ngọc, xã Thọ Ngọc 

8.  Trường Mầm non Thọ Thế, xã Thọ Phú 
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9.  Trường Mầm non Vực, xã Thọ Phú 

10.  Trường Mầm non Thọ Dân, xã Thọ Phú 

11.  Trường Mầm non Thọ Tân, xã Thọ Phú 

12.  Trường Mầm non Xuân Thịnh, xã Thọ Phú 

13.  Trường Mầm non Xuân Lộc, xã Thọ Phú 

14.  Trường Mầm non Thọ Phú, xã Thọ Phú 

- Khối thi đua số 30 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Tân Phúc, xã Trung Chính 

2.  Trường Mầm non Tân Thọ, xã Trung Chính 

3.  Trường Mầm non Trung Chính 1, xã Trung Chính 

4.  Trường Mầm non Hoàng Giang, xã Trung Chính 

5.  Trường Mầm non Tân Khang, xã Trung Chính 

6.  Trường Mầm non Hoàng Sơn, xã Trung Chính 

7.  Trường Mầm non Trung Chính 2, xã Trung Chính 

8.  Trường Mầm non Tế Thắng, xã Thắng Lợi 

9.  Trường Mầm non Trung Thành, xã Thắng Lợi 

10.  Trường Mầm non Tế Lợi, xã Thắng Lợi 

11.  Trường Mầm non Tế Nông 1, xã Thắng Lợi 

12.  Trường Mầm non Tế Nông 2, xã Thắng Lợi 

- Khối thi đua số 31 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Hoa Mai, xã Nông Cống 

2.  Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nông Cống 

3.  Trường Mầm non Minh Nghĩa, xã Nông Cống 

4.  Trường Mầm non Minh Khôi, xã Nông Cống 

5.  Trường Mầm non Vạn Thắng, xã Nông Cống 

6.  Trường Mầm non Vạn Thiện, xã Nông Cống 

7.  Trường Mầm non Vạn Hòa, xã Nông Cống 

8.  Trường Mầm non Trường Minh, xã Trường Văn 

9.  Trường Mầm non Trường Sơn, xã Trường Văn 
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10.  Trường Mầm non Trường Trung, xã Trường Văn 

11.  Trường Mầm non Trường Giang, xã Trường Văn 

- Khối thi đua số 32 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm Non Thăng Long 1, xã Thăng Bình 

2.  Trường Mầm Non Thăng Long 2, xã Thăng Bình 

3.  Trường Mầm Non Thăng Thọ, xã Thăng Bình 

4.  Trường Mầm Non Thăng Bình, xã Thăng Bình 

5.  Trường Mầm non Tượng Sơn, xã Tượng Lĩnh 

6.  Trường Mầm non Tượng Văn, xã Tượng Lĩnh 

7.  Trường Mầm non Tượng Lĩnh, xã Tượng Lĩnh 

8.  Trường Mầm non Công Liêm, xã Công Chính 

9.  Trường Mầm non Công Chính, xã Công Chính 

10.  Trường Mầm non Yên Mỹ 1, xã Công Chính 

11.  Trường Mầm non Yên Mỹ 2, xã Công Chính 

- Khối thi đua số 33 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non thị trấn Bến Sung, xã Như Thanh 

2.  Trường Mầm non Hải Long, xã Như Thanh 

3.  Trường Mầm non Xuân Khang, xã Như Thanh 

4.  Trường Mầm non Mậu Lâm, xã Mậu Lâm 

5.  Trường Mầm non Phú Nhuận, xã Mậu Lâm 

6.  Trường Mầm non Xuân Thái, xã Xuân Thái 

7.  Trường Mầm non Thanh Kỳ, xã Thanh Kỳ 

8.  Trường Mầm non Thanh Tân, xã Thanh Kỳ 

9.  Trường Mầm non Yên Thọ, xã Yên Thọ 

10.  Trường Mầm non Xuân Phúc, xã Yên Thọ 

11.  Trường Mầm non Yên Lạc, xã Yên Thọ 

12.  Trường Mầm non Xuân Du, xã Xuân Du 

13.  Trường Mầm non Phượng Nghi, xã Xuân Du 

14.  Trường Mầm non Cán Khê, xã Xuân Du 

- Khối thi đua số 34 gồm các trường Mầm non sau: 
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1.  Trường Mầm non Yên Cát, xã Như Xuân 

2.  Trường Mầm non Yên Lễ, xã Như Xuân 

3.  Trường Mầm non Tân Bình, xã Như Xuân 

4.  Trường Mầm non Thượng Ninh, xã Thượng Ninh 

5.  Trường Mầm non Cát Tân, xã Thượng Ninh 

6.  Trường Mầm non Cát Vân, xã Thượng Ninh 

7.  Trường Mầm non Xuân Bình, xã Xuân Bình 

8.  Trường Mầm non Bãi Trành, xã Xuân Bình 

9.  Trường Mầm non Xuân Hòa, xã Xuân Bình 

10.  Trường Mầm non Bình Lương, xã Hóa Quỳ 

11.  Trường Mầm non Hóa Quỳ, xã Hóa Quỳ 

12.  Trường Mầm non Xuân Quỳ, xã Hóa Quỳ 

13.  Trường Mầm non Thanh Xuân, xã Thanh Quân 

14.  Trường Mầm non Thanh Quân, xã Thanh Quân 

15.  Trường Mầm non Thanh Sơn, xã Thanh Quân 

16.  Trường Mầm non Thanh Hoà, xã Thanh Phong 

17.  Trường Mầm non Thanh Lâm, xã Thanh Phong 

18.  Trường Mầm non Thanh Phong, xã Thanh Phong 

- Khối thi đua số 35 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc 

2.  Trường Mầm non Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lộc 

3.  Trường Mầm non Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Lộc 

4.  Trường Mầm non Vĩnh Khang, xã Vĩnh Lộc 

5.  Trường Mầm non Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc 

6.  Trường Mầm non Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc 

7.  Trường Mầm Non Vĩnh Quang, xã Tây Đô 

8.  Trường Mầm Non Vĩnh Yên, xã Tây Đô 

9.  Trường Mầm Non Vĩnh Long, xã Tây Đô 

10.  Trường Mầm Non Vĩnh Tiến, xã Tây Đô 
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11.  Trường Mầm non Vĩnh Hùng, xã Biện Thượng 

12.  Trường Mầm non Vĩnh Tân, xã Biện Thượng 

13.  Trường Mầm non Vĩnh Minh, xã Biện Thượng 

14.  Trường Mầm non Vĩnh Thịnh, xã Biện Thượng 

15.  Trường Mầm non Vĩnh An, xã Biện Thượng 

- Khối thi đua số 36 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Kim Tân, xã Kim Tân 

2.  Trường Mầm non Thạch Định, xã Kim Tân 

3.  Trường Mầm non Thành Hưng, xã Kim Tân 

4.  Trường Mầm non Thành Kim, xã Kim Tân 

5.  Trường Mầm non Thành Thọ, xã Kim Tân 

6.  Trường Mầm non Thành Tiến, xã Kim Tân 

7.  Trường Mầm non Thành Trực, xã Kim Tân 

8.   Trường Mầm non Thành Công, xã Vân Du 

9.   Trường Mầm non Thành Tân, xã Vân Du 

10.   Trường Mầm non Thành Vân, xã Vân Du 

11.   Trường Mầm non Vân Du, xã Vân Du 

12.  Trường Mầm non Thành Tâm, xã Ngọc Trạo 

13.  Trường Mầm non Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo 

14.  Trường Mầm non Thành An, xã Ngọc Trạo 

15.  Trường Mầm non Thành Long, xã Ngọc Trạo 

- Khối thi đua số 37 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Thạch Bình, xã Thạch Bình 

2.  Trường Mầm non Thạch Cẩm, xã Thạch Bình 

3.  Trường Mầm non Thạch Đồng, xã Thạch Bình 

4.  Trường Mầm non Thạch Long, xã Thạch Bình 

5.  Trường Mầm non Thạch Sơn, xã Thạch Bình 

6.  Trường Mầm non Thạch Tân, xã Thạch Bình 

7.  Trường Mầm non Thành Mỹ, xã Thành Vinh  
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8.  Trường Mầm non Thành Yên, xã Thành Vinh  

9.  Trường Mầm non Thành Minh, xã Thành Vinh  

10.  Trường Mầm non Thành Minh 2, xã Thành Vinh  

11.  Trường Mầm non Thành Vinh, xã Thành Vinh 

12.  Trường Mầm non Thạch Lâm, xã Thạch Quảng 

13.  Trường Mầm non Thạch Tượng, xã Thạch Quảng 

14.  Trường Mầm non Thạch Quảng, xã Thạch Quảng 

- Khối thi đua số 38 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Cẩm Thuỷ, xã Cẩm Thủy 

2.  Trường Mầm non Cẩm Sơn, xã Cẩm Thủy 

3.  Trường Mầm non Cẩm Ngọc, xã Cẩm Thủy 

4.  Trường Mầm non Cẩm Phong, xã Cẩm Thủy 

5.  Trường Mầm non Cẩm Tân, xã Cẩm Tân 

6.  Trường Mầm non Cẩm Phú, xã Cẩm Tân 

7.  Trường Mầm non Cẩm Long, xã Cẩm Tân 

8.  Trường Mầm non Cẩm Vân, xã Cẩm Vân 

9.  Trường Mầm non Cẩm Yên, xã Cẩm Vân 

10.  Trường Mầm non Cẩm Tâm, xã Cẩm Vân 

11.  Trường Mầm non Cẩm Châu, xã Cẩm Vân 

- Khối thi đua số 39 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Cẩm Liên, xã Cẩm Thạch 

2.  Trường Mầm non Cẩm Thành, xã Cẩm Thạch 

3.  Trường Mầm non Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch 

4.  Trường Mầm non Cẩm Bình, xã Cẩm Thạch 

5.  Trường Mầm non Cẩm Giang, xã Cẩm Tú 

6.  Trường Mầm non Cẩm Tú, xã Cẩm Tú 

7.  Trường Mầm non Cẩm Quý, xã Cẩm Tú 

8.  Trường Mầm non Cẩm Lương, xã Cẩm Tú 

- Khối thi đua số 40 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Mỹ Tân, xã Ngọc Lặc 
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2.  Trường Mầm non Ngọc Khê, xã Ngọc Lặc 

3.  Trường Mầm non Ngọc Lặc 1, xã Ngọc Lặc 

4.  Trường Mầm non Ngọc Lặc 2, xã Ngọc Lặc 

5.  Trường Mầm non Thúy Sơn, xã Ngọc Lặc 

6.  Trường Mầm non Quang Trung, xã Thạch Lập 

7.  Trường Mầm non Đồng Thịnh, xã Thạch Lập 

8.  Trường Mầm non Thạch Lập, xã Thạch Lập 

9.  Trường Mầm non Ngọc Liên, xã Ngọc Liên 

10.  Trường Mầm non Ngọc Sơn, xã Ngọc Liên 

11.  Trường Mầm non Ngọc Trung, xã Ngọc Liên 

12.  Trường Mầm non Cao Thịnh, xã Ngọc Liên 

13.  Trường Mầm non Lộc Thịnh, xã Ngọc Liên 

- Khối thi đua số 41 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Cao Ngọc, xã Minh Sơn 

2.  Trường Mầm non Minh Tiến, xã Minh Sơn 

3.  Trường Mầm non Lam Sơn, xã Minh Sơn  

4.  Trường Mầm non Minh Sơn, xã Minh Sơn 

5.  Trường Mầm non Vân Am, xã Nguyệt Ấn 

6.  Trường Mầm non Phùng Giáo, xã Nguyệt Ấn 

7.  Trường Mầm non Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn 

8.  Trường Mầm non Sông Âm, xã Nguyệt Ấn 

9.  Trường Mầm non Kiên Thọ, xã Kiên Thọ 

10.  Trường Mầm non Phúc Thịnh, xã Kiên Thọ 

11.  Trường Mầm non Phùng Minh, xã Kiên Thọ 

- Khối thi đua số 42 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Cành Nàng, xã Bá Thước 

2.  Trường Mầm non Lâm Xa, xã Bá Thước 

3.  Trường Mầm non Ban Công, xã Bá Thước 

4.  Trường Mầm non Hạ Trung, xã Bá Thước 
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5.  Trường Mầm non Tân Lập, xã Bá Thước 

6.  Trường Mầm non Thành Sơn, xã Pù Luông 

7.  Trường Mầm non Thành Lâm, xã Pù Luông 

8.  Trường Mầm non Lũng Niêm, xã Pù Luông 

9.  Trường Mầm non Cổ Lũng, xã Cổ Lũng 

10.  Trường Mầm non Lũng Cao, xã Cổ Lũng 

11.  Trường Mầm non Lương Nội, xã Quý Lương 

12.  Trường Mầm non Lương Trung, xã Quý Lương 

13.  Trường Mầm non Lương Ngoại, xã Quý Lương 

- Khối thi đua số 43 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Văn Nho, xã Văn Nho 

2.  Trường Mầm non Kỳ Tân, xã Văn Nho 

3.  Trường Mầm non Thiết Ống, xã Thiết Ống 

4.  Trường Mầm non Thiết Kế, xã Thiết Ống 

5.  Trường Mầm non Điền Lư, xã Điền Lư 

6.  Trường Mầm non Điền Trung, xã Điền Lư 

7.  Trường Mầm non Ái Thượng, xã Điền Lư 

8.  Trường Mầm non Điền Quang, xã Điền Quang 

9.  Trường Mầm non Điền Hạ, xã Điền Quang 

10.  Trường Mầm non Điền Thượng, xã Điền Quang 

11.  Trường Mầm non Lâm Trường, xã Điền Quang 

- Khối thi đua số 44 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Trung Thượng, xã Quan Sơn 

2.  Trường Mầm non Sơn Lư, xã Quan Sơn 

3.  Trường Mầm non Sơn Lư 1, xã Quan Sơn 

4.  Trường Mầm non Na Mèo, xã Na Mèo 

5.  Trường Mầm non Sơn Thủy, xã Sơn Thủy 

6.  Trường Mầm non Sơn Điện, xã Sơn Điện 

7.  Trường Mầm non Sơn Điện 1, xã Sơn Điện 
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8.  Trường Mầm non Mường Mìn, xã Mường Mìn 

9.  Trường Mầm non Tam Thanh, xã Tam Thanh 

10.  Trường Mầm non Tam Lư, xã Tam Lư 

11.  Trường Mầm non Sơn Hà, xã Tam Lư 

12.  Trường Mầm non Trung Tiến, xã Trung Hạ 

13.  Trường Mầm non Trung Hạ, xã Trung Hạ 

14.  Trường Mầm non Trung Xuân, xã Trung Hạ 

- Khối thi đua số 45 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Linh Sơn, xã Linh Sơn 

2.  Trường Mầm non Linh Sơn 2, xã Linh Sơn 

3.  Trường Mầm non Chí Linh, xã Linh Sơn 

4.  Trường Mầm non Yên Khương, xã Yên Khương 

5.  Trường Mầm non Đồng Lương, xã Đồng Lương 

6.  Trường Mầm non Tân Phúc, xã Đồng Lương 

7.  Trường Mầm non Tam Văn, xã Văn Phú 

8.  Trường Mầm non Lâm Phú, xã Văn Phú 

9.  Trường Mầm non Giao An, xã Giao An 

10.  Trường Mầm non Giao Thiện, xã Giao An 

11.  Trường Mầm non Yên Thắng, xã Yên Thắng 

- Khối thi đua số 46 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Ngọc Phụng, xã Thường Xuân 

2.  Trường Mầm non Thường Xuân, xã Thường Xuân 

3.  Trường Mầm non Xuân Cẩm, xã Thường Xuân 

4.  Trường Mầm non Xuân Dương, xã Thường Xuân 

5.  Trường Mầm non Thọ Thanh, xã Thường Xuân 

6.  Trường Mầm non Bát Mọt, xã Bát Mọt 

7.  Trường Mầm non Lương Sơn, xã Lương Sơn 

8.  Trường Mầm non Xuân Cao, xã Luận Thành 

9.  Trường Mầm non Luận Thành, xã Luận Thành 
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10.  Trường Mầm non Tân Thành, xã Tân Thành 

11.  Trường Mầm non Luận Khê, xã Tân Thành 

12.  Trường Mầm non Vạn Xuân, xã Vạn Xuân 

13.  Trường Mầm non Xuân Lộc, xã Thắng Lộc 

14.  Trường Mầm non Xuân Thắng, xã Thắng Lộc 

15.  Trường Mần non Xuân Chinh, xã Xuân Chinh 

16.  Trường Mầm non Xuân Lẹ, xã Xuân Chinh 

17.  Trường Mầm non Yên Nhân, xã Yên Nhân 

- Khối thi đua số 47 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Quan Hóa, xã Hồi Xuân 

2.  Trường Mầm non Phú Nghiêm, xã Hồi Xuân 

3.  Trường Mầm non Hồi Xuân, xã Hồi Xuân 

4.  Trường Mầm non Hiền Kiệt, xã Hiền Kiệt 

5.  Trường Mầm non Hiền Chung, xã Hiền Kiệt 

6.  Trường Mầm non Nam Xuân, xã Nam Xuân 

7.  Trường Mầm non Nam Tiến, xã Nam Xuân 

8.  Trường Mầm non Nam Động, xã Thiên Phủ 

9.  Trường Mần non Thiên Phủ, xã Thiên Phủ 

10.  Trường Mầm non Thanh Xuân, xã Phú Xuân 

11.  Trường Mầm non Phú Xuân, xã Phú Xuân 

12.  Trường Mầm non Phú Thanh, xã Phú Lệ 

13.  Trường Mầm non Phú Lệ, xã Phú Lệ 

14.  Trường Mầm non Phú Sơn, xã Phú Lệ 

15.  Trường Mầm non Trung Thành, xã Trung Thành 

16.  Trường Mầm non Thành Sơn, xã Trung Thành 

17.  Trường Mầm non Trung Sơn, xã Trung Sơn 

- Khối thi đua số 48 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Mường Lát, xã Mường Lát 

2.  Trường Mầm non Tén Tằn, xã Mường Lát 
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3.  Trường Mầm non Mường Chanh, xã Mường Chanh 

4.  Trường Mầm non Quang Chiểu, xã Quang Chiểu 

5.  Trường Mầm non Tam Chung, xã Tam Chung 

6.  Trường Mầm non Pù Nhi, xã Pù Nhi 

7.  Trường Mầm non Nhi Sơn, xã Nhi Sơn 

8.  Trường Mầm non Mường Lý, xã Mường Lý 

9.  Trường Mầm non Tây Tiến, xã Mường Lý 

10.  Trường Mầm non Trung Lý, xã Trung Lý 

- Khối thi đua số 49 gồm các trường Mầm non sau: 

1.  Trường Mầm non Họa Mi, phường Hạc Thành 

2.  Trường Mầm non Tân Phú Khang, phường Hạc Thành 

3.  Trường Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, phường Hạc Thành 

4.  Trường Mầm non Vietkisd, phường Hạc Thành 

5.  Trường Mầm non Vườn Hồng, phường Hạc Thành 

6.  Trường Mầm non Thanh Xuân Nam, phường Hạc Thành  

7.  Trường Mầm non Vườn Mặt Trời, phường Hạc Thành  

8.  Trường Mầm non Bình Minh, phường Hạc Thành 

9.  Trường Mầm non Sakura, phường Hạc Thành 

10.  Trường Mầm non Sơn Ca, phường Hạc Thành 

11.  Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, phường Hạc Thành 

12.  Trường Mầm non NewTon TH, phường Hạc Thành  

13.  Trường Mầm non Vin School star city, phường Hạc Thành 

14.  Trường Mầm non QTH School, phường Hạc Thành  

15.  Trường Mầm non Thực hành Hồng Đức, phường Hạc Thành 

5. Khối thi đua các Trường Tiểu học: 48 khối 

- Khối thi đua số 01 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Đông Thọ, phường Hạc Thành 

2.  Trường Tiểu học Điện Biên 1, phường Hạc Thành 

3.  Trường Tiểu học Minh Khai 1, phường Hạc Thành 
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4.  Trường Tiểu học Điện Biên 2, phường Hạc Thành  

5.  Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Hạc Thành  

6.  Trường Tiểu học Minh Khai 2, phường Hạc Thành  

7.  Trường Tiểu học Đông Hương, phường Hạc Thành  

8.  Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạc Thành 

9.  Trường Tiểu học Ba Đình, phường Hạc Thành  

10.  Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Hạc Thành  

11.  Trường Tiểu học Trần Phú, phường Hạc Thành 

12.  Trường Tiểu học Tân Sơn, phường Hạc Thành  

13.  Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, phường Hạc Thành 

- Khối thi đua số 02 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Quảng Cát, phường Quảng Phú 

2.  Trường Tiểu học Quảng Đông, phường Quảng Phú 

3.  Trường Tiểu học Quảng Hưng, phường Quảng Phú 

4.  Trường Tiểu học Quảng Phú, phường Quảng Phú 

5.  Trường Tiểu học Quảng Thành, phường Quảng Phú 

6.  Trường Tiểu học Quảng Thịnh, phường Quảng Phú 

7.  Trường Tiểu h Quảng Tâm, phường Quảng Phú 

8.  Trường Tiểu học Hermann Gmeiner Thanh Hóa, phường Quảng Phú 

9.  Trường Tiểu học Hoằng Quang, phường Nguyệt Viên 

10.  Trường Tiểu học Hoằng Đại, phường Nguyệt Viên 

11.  Trường Tiểu học Hoằng Long, phường Nguyệt Viên 

12.  Trường Tiểu học Hoằng Anh, phường Nguyệt Viên 

13.  Trường Tiểu học Tào Xuyên, phường Nguyệt Viên 

- Khối thi đua số 03 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Đông Ninh, phường Đông Sơn 

2.  Trường Tiểu học Lê Thế Long, phường Đông Sơn 

3.  Trường Tiểu học Đông Tân, phường Đông Sơn  

4.  Trường Tiểu học Đông Quang, phường Đông Quang 
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5.  Trường Tiểu học Đông Văn, phường Đông Quang 

6.  Trường Tiểu học Đông Hưng, phường Đông Quang 

7.  Trường Tiểu học Quảng Thắng, phường Đông Quang 

8.  Trường Tiểu học Vietkid, phường Hạc Thành 

9.  Trường Tiểu học Tân Phú Khang, phường Hạc Thành  

10.  
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Newton, phường Hạc 

Thành  

- Khối thi đua số 04 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thiệu Khánh, phường Đông Tiến 

2.  Trường Tiểu học Đông Lĩnh, phường Đông Tiến 

3.  Trường Tiểu học Đông Tiến, phường Đông Tiến 

4.  Trường Tiểu học Đông Cương, phường Hàm Rồng 

5.  Trường Tiểu học Hàm Rồng, phường Hàm Rồng 

6.  Trường Tiểu học Nam Ngạn, phường Hàm Rồng  

7.  Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Hàm Rồng  

8.  Trường Tiểu học Thiệu Dương, phường Hàm Rồng 

9.  Trường Tiểu học Đông Vệ 1, phường Hạc Thành 

10.  Trường Tiểu học Đông Vệ 2, phường Hạc Thành  

11.  Trường Tiểu học Đông Hải 1, phường Hạc Thành 

12.  Trường Tiểu học Đông Hải 2, phường Hạc Thành 

- Khối thi đua số 05 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Quảng Thọ, phường Sầm Sơn 

2.  Trường Tiểu học Quảng Châu, phường Sầm Sơn 

3.  Trường Tiểu học Trường Sơn, phường Sầm Sơn 

4.  Trường Tiểu học Bắc Sơn, phường Sầm Sơn 

5.  Trường Tiểu học Trung Sơn 1, phường Sầm Sơn 

6.  Trường Tiểu học Trung Sơn 2, phường Sầm Sơn 

7.  Trường Tiểu học Quảng Cư, phường Sầm Sơn 

8.  Trường Tiểu học Quảng Tiến 1, phường Sầm Sơn 

9.  Trường Tiểu học Quảng Tiến 2, phường Sầm Sơn 
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10.  Trường Tiểu học Darwin, phường Sầm Sơn  

11.  Trường Tiểu học Quảng Đại, phường Nam Sầm Sơn 

12.  Trường Tiểu học Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn 

13.  Trường Tiểu học Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn 

14.  Trường Tiểu học Quảng Vinh, phường Nam Sầm Sơn 

- Khối thi đua số 06 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thị Trấn, phường Tĩnh Gia 

2.  Trường Tiểu học Hải Nhân, phường Tĩnh Gia 

3.  Trường Tiểu học Hải Hòa, phường Tĩnh Gia 

4.  Trường Tiểu học Bình Minh, phường Tĩnh Gia 

5.  Trường Tiểu học Hải Thanh, phường Tĩnh Gia 

6.  Trường Tiểu học Hải Thanh A, phường Tĩnh Gia 

7.  Trường Tiểu học Xuân Lâm, phường Đào Duy Từ 

8.  Trường Tiểu học Nguyên Bình, phường Đào Duy Từ 

9.  Trường Tiểu học Ninh Hải, phường Hải Lĩnh 

10.  Trường Tiểu học Hải Lĩnh, phường Hải Lĩnh 

- Khối thi đua số 07 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Hải Ninh, phường Ngọc Sơn 

2.  Trường Tiểu học Hải Châu, phường Ngọc Sơn 

3.  Trường Tiểu học Thanh Sơn, phường Ngọc Sơn 

4.  Trường Tiểu học Thanh Thủy, phường Ngọc Sơn 

5.  Trường Tiểu học Ngọc Lĩnh, phường Tân Dân 

6.  Trường Tiểu học Hải An, phường Tân Dân 

7.  Trường Tiểu học Tân Dân, phường Tân Dân 

8.  Trường Tiểu học Anh Sơn, xã Các Sơn 

9.  Trường Tiểu học Hùng Sơn, xã Các Sơn 

10.  Trường Tiểu học Các Sơn A, xã Các Sơn 

11.  Trường Tiểu học Các Sơn B, xã Các Sơn 

- Khối thi đua số 08 gồm các trường Tiểu học sau: 
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1.  Trường Tiểu học Phú Lâm, phường Trúc Lâm 

2.  Trường Tiểu học Phú Sơn, phường Trúc Lâm 

3.  Trường Tiểu học Trúc Lâm, phường Trúc Lâm 

4.  Trường Tiểu học Tùng Lâm, phường Trúc Lâm 

5.  Trường Tiểu học Nghi Sơn, phường Nghi Sơn 

6.  Trường Tiểu học Hải Thượng, phường Nghi Sơn 

7.  Trường Tiểu học Hải Hà, phường Nghi Sơn 

8.  Trường Tiểu học Tĩnh Hải, phường Hải Bình 

9.  Trường Tiểu học Hải Bình, phường Hải Bình 

10.  Trường Tiểu học Mai Lâm, phường Hải Bình 

11.  Trường Tiểu học Tân Trường, xã Trường Lâm 

12.  Trường Tiểu học Trường Lâm, xã Trường Lâm 

- Khối thi đua số 09 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Hà Vinh, phường Bỉm Sơn 

2.  Trường Tiểu học Hà Lan, phường Bỉm Sơn 

3.  Trường Tiểu học Đông Sơn, phường Bỉm Sơn 

4.  Trường Tiểu học Lam Sơn 1, phường Bỉm Sơn 

5.  Trường Tiểu học Lam Sơn 3, phường Bỉm Sơn 

6.  Trường Tiểu học Ba Đình, phường Bỉm Sơn 

7.  Trường Tiểu học Ngọc Trạo, phường Quang Trung 

8.  Trường Tiểu học Bắc Sơn, phường Quang Trung 

- Khối thi đua số 10 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Hà Ngọc, xã Hà Trung 

2.  Trường Tiểu học Hà Đông, xã Hà Trung 

3.  Trường Tiểu học Hà Ninh, xã Hà Trung 

4.  Trường Tiểu học Hà Lâm, xã Hà Trung 

5.  Trường Tiểu học Hà Trung, xã Hà Trung 

6.  Trường Tiểu học Hà Lai, xã Lĩnh Toại 

7.  Trường Tiểu học Hà Thái, xã Lĩnh Toại 
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8.  Trường Tiểu học Hà Châu, xã Lĩnh Toại 

9.  Trường Tiểu học Hà Hải, xã Lĩnh Toại 

10.  Trường Tiểu học Lĩnh Toại, xã Lĩnh Toại 

- Khối thi đua số 11 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Hà Tiến, xã Tống Sơn 

2.  Trường Tiểu học Hà Tân, xã Tống Sơn 

3.  Trường Tiểu học Hà Lĩnh, xã Tống Sơn 

4.  Trường Tiểu học Hà Sơn, xã Tống Sơn 

5.  Trường Tiểu học Hoạt Giang, xã Hoạt Giang 

6.  Trường Tiểu học Hà Dương, xã Hoạt Giang 

7.  Trường Tiểu học Hà Yên, xã Hoạt Giang 

8.  Trường Tiểu học Hà Bình, xã Hoạt Giang 

9.  Trường Tiểu học Hà Long 1, xã Hà Long 

10.  Trường Tiểu học Hà Long 2, xã Hà Long 

11.  Trường Tiểu học Hà Bắc, xã Hà Long 

12.  Trường Tiểu học Hà Giang, xã Hà Long 

- Khối thi đua số 12 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thuần Lộc, xã Hậu Lộc 

2.  Trường Tiểu học Hậu Lộc, xã Hậu Lộc 

3.  Trường Tiểu học Lộc Tân, xã Hậu Lộc 

4.  Trường Tiểu học Đại Lộc, xã Triệu Lộc  

5.  Trường Tiểu học Châu Lộc, xã Triệu Lộc 

6.  Trường Tiểu học Triệu Lộc, xã Triệu Lộc 

7.  Trường Tiểu học Tiến Lộc, xã Triệu Lộc 

8.  Trường Tiểu học Cầu Lộc, xã Đông Thành 

9.  Trường Tiểu học Thành Lộc, xã Đông Thành 

10.  Trường Tiểu học Tuy Lộc, xã Đông Thành 

11.  Trường Tiểu học Đồng Lộc, xã Đông Thành 

- Khối thi đua số 13 gồm các trường Tiểu học sau: 
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1.  Trường Tiểu học Hòa Lộc, xã Hoa Lộc 

2.  Trường Tiểu học Phú Lộc, xã Hoa Lộc 

3.  Trường Tiểu học Liên Lộc, xã Hoa Lộc 

4.  Trường Tiểu học Quang Lộc, xã Hoa Lộc 

5.  Trường Tiểu học Hoa Lộc, xã Hoa Lộc 

6.  Trường Tiểu học Xuân Lộc, xã Hoa Lộc 

7.  Trường Tiểu học Minh Lộc 2, xã Vạn Lộc 

8.  Trường Tiểu học Hưng Lộc 1, xã Vạn Lộc 

9.  Trường Tiểu học Đa Lộc, xã Vạn Lộc 

10.  Trường Tiểu học Ngư Lộc 1, xã Vạn Lộc 

11.  Trường Tiểu học Ngư Lộc 2, xã Vạn Lộc 

12.  Trường Tiểu học Hưng Lộc 2, xã Vạn Lộc 

13.  Trường Tiểu Học Minh Lộc 1, xã Vạn Lộc 

14.  Trường Tiểu Học Hải Lộc, xã Vạn Lộc 

- Khối thi đua số 14 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Nga Sơn, xã Nga Sơn 

2.  Trường Tiểu học Nga Yên, xã Nga Sơn 

3.  Trường Tiểu học Mỹ Hưng, xã Nga Sơn 

4.  Trường Tiểu học Nga Thanh, xã Nga Sơn 

5.  Trường Tiểu học Nga Thủy, xã Nga Sơn 

6.  Trường Tiểu học Nga Bạch, xã Nga Sơn 

7.  Trường Tiểu học Nga Trung, xã Nga Sơn 

8.  Trường Tiểu học Nga Thạch, xã Nga Thắng 

9.  Trường Tiểu học Nga Phượng 1, xã Nga Thắng 

10.  Trường Tiểu học Nga Phượng 2, xã Nga Thắng 

11.  Trường Tiểu học Nga Thắng, xã Nga Thắng 

- Khối thi đua số 15 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Nga Thành, xã Hồ Vương 

2.  Trường Tiểu học Nga Hải, xã Hồ Vương 
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3.  Trường Tiểu học Nga Giáp, xã Hồ Vương 

4.  Trường Tiểu học Nga Liên 1, xã Hồ Vương 

5.  Trường Tiểu học Nga Liên 2, xã Hồ Vương 

6.  Trường Tiểu học Nga Tân, xã Tân Tiến 

7.  Trường Tiểu học Nga Tiến, xã Tân Tiến 

8.  Trường Tiểu học Nga Thái, xã Tân Tiến 

9.  Trường Tiểu học Nga An, xã Nga An 

10.  Trường Tiểu học Nga Điền, xã Nga An 

11.  Trường Tiểu học Nga Phú, xã Nga An 

12.  Trường Tiểu học Ba Đình, xã Ba Đình 

13.  Trường Tiểu học Nga Trường, xã Ba Đình 

14.  Trường Tiểu học Nga Thiện, xã Ba Đình 

- Khối thi đua số 16 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Hoằng Đạt, xã Hoằng Hóa 

2.  Trường Tiểu học Hoằng Đạo, xã Hoằng Hóa 

3.  Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, xã Hoằng Hóa 

4.  Trường Tiểu học Bút Sơn, xã Hoằng Hóa 

5.  Trường Tiểu học Lê Xuân Lan, xã Hoằng Tiến 

6.  Trường Tiểu học Hoằng Hải, xã Hoằng Tiến 

7.  Trường Tiểu học Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến 

8.  Trường Tiểu học Hoằng Thanh, xã Hoằng Thanh 

9.  Trường Tiểu học Hoằng Ngọc, xã Hoằng Thanh 

10.  Trường Tiểu học Hoằng Đông, xã Hoằng Thanh 

11.  Trường Tiểu học Hoằng Phụ, xã Hoằng Thanh 

- Khối thi đua số 17 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Hoằng Châu, xã Hoằng Châu 

2.  Trường Tiểu học Hoằng Phong, xã Hoằng Châu 

3.  Trường Tiểu học Hoằng Lưu, xã Hoằng Châu 

4.  Trường Tiểu học Hoằng Thắng, xã Hoằng Châu 
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5.  Trường Tiểu học Hoằng Thịnh, xã Hoằng Lộc 

6.  Trường Tiểu học Hoằng Thái, xã Hoằng Lộc 

7.  Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh, xã Hoằng Lộc 

8.  Trường Tiểu học Hoằng Thành, xã Hoằng Lộc 

9.  Trường Tiểu học Hoằng Trạch, xã Hoằng Lộc 

10.  Trường Tiểu học Hoằng Tân, xã Hoằng Lộc 

- Khối thi đua số 18 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Hoằng Cát, xã Hoằng Sơn 

2.  Trường Tiểu học Hoằng Trinh, xã Hoằng Sơn 

3.  Trường Tiểu học Hoằng Xuyên 1, xã Hoằng Sơn 

4.  Trường Tiểu học Hoằng Xuyên 2, xã Hoằng Sơn 

5.  Trường Tiểu học Hoằng Kim, xã Hoằng Phú 

6.  Trường Tiểu học Hoằng Trung, xã Hoằng Phú 

7.  Trường Tiểu học Hoằng Quý, xã Hoằng Phú 

8.  Trường Tiểu học Hoằng Giang, xã Hoằng Giang 

9.  Trường Tiểu học Hoằng Xuân 1, xã Hoằng Giang 

10.  Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2, xã Hoằng Giang 

11.  Trường Tiểu học Hoằng Phượng, xã Hoằng Giang 

12.  Trường Tiểu học Hoằng Hợp, xã Hoằng Giang 

13.  Trường Tiểu học Hoằng Quỳ, xã Hoằng Giang 

- Khối thi đua số 19 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Tân Phong 1, xã Lưu Vệ 

2.  Trường Tiểu học Tân Phong 2, xã Lưu Vệ 

3.  Trường Tiểu học Tân Phong 3, xã Lưu Vệ 

4.  Trường Tiểu học Quảng Đức, xã Lưu Vệ 

5.  Trường Tiểu học Quảng Định, xã Lưu Vệ 

6.  Trường Tiểu học Quảng Ninh, xã Quảng Ninh 

7.  Trường Tiểu học Quảng Nhân, xã Quảng Ninh 

8.  Trường Tiểu học Quảng Hải, xã Quảng Ninh 
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9.  Trường Tiểu học Quảng Lộc, xã Quảng Bình 

10.  Trường Tiểu học Quảng Lưu, xã Quảng Bình 

11.  Trường Tiểu học Quảng Bình, xã Quảng Bình 

12.  Trường Tiểu học Quảng Thái, xã Quảng Bình 

13.  Trường Tiểu học Tiên Trang, xã Tiên Trang  

14.  Trường Tiểu học Quảng Thạch, xã Tiên Trang   

15.  Trường Tiểu học Quảng Nham 1, xã Tiên Trang   

16.  Trường Tiểu học Quảng Nham 2, xã Tiên Trang  

- Khối thi đua số 20 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Quảng Yên, xã Quảng Yên 

2.  Trường Tiểu học Quảng Trạch, xã Quảng Yên 

3.  Trường Tiểu học Quảng Hòa, xã Quảng Yên 

4.  Trường Tiểu học Quảng Long, xã Quảng Yên 

5.  Trường Tiểu học Quảng Vọng, xã Quảng Ngọc 

6.  Trường Tiểu học Quảng Hợp, xã Quảng Ngọc 

7.  Trường Tiểu học Quảng Văn, xã Quảng Ngọc 

8.  Trường Tiểu học Quảng Ngọc, xã Quảng Ngọc 

9.  Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Chính 

10.  Trường Tiểu học Quảng Chính, xã Quảng Chính 

11.  Trường Tiểu học Quảng Khê xã, Quảng Chính 

12.  Trường Tiểu học Quảng Trường, xã Quảng Chính 

- Khối thi đua số 21 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Quán Lào, xã Yên Định 

2.  Trường Tiểu học Định Tường, xã Yên Định 

3.  Trường Tiểu học Định Tăng, xã Yên Định 

4.  Trường Tiểu học Định Long, xã Yên Định 

5.  Trường Tiểu học Định Liên, xã Yên Định 

6.  Trường Tiểu học Định Tân, xã Định Tân 

7.  Trường Tiểu học Định Tiến, xã Định Tân 
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8.  Trường Tiểu học Định Hưng, xã Định Tân 

9.  Trường Tiểu học Định Hải, xã Định Tân 

10.  Trường Tiểu học Định Hòa, xã Định Hòa 

11.  Trường Tiểu học Định Bình, xã Định Hòa 

12.  Trường Tiểu học Định Thành, xã Định Hòa 

13.  Trường Tiểu học Định Công, xã Định Hòa 

- Khối thi đua số 22 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Yên Thịnh, xã Yên Ninh 

2.  Trường TH Yên Lạc, xã Yên Ninh 

3.  Trường Tiểu học Yên Hùng, xã Yên Ninh 

4.  Trường Tiểu học Thống Nhất, xã Yên Phú 

5.  Trường Tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú 

6.  Trường Tiểu học Yên Tâm, xã Yên Phú 

7.  Trường Tiểu học Yên Phong, xã Yên Trường 

8.  Trường Tiểu học Yên Trường, xã Yên Trường 

9.  Trường Tiểu học Yên Trung, xã Yên Trường 

10.  Trường Tiểu học Yên Thái, xã Yên Trường 

11.  Trường Tiểu học Yên Thọ, xã Quý Lộc 

12.  Trường Tiểu học Quý Lộc, xã Quý Lộc 

13.  Trường Tiểu học Yên Lâm, xã Quý Lộc 

- Khối thi đua số 23 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu Học Thiệu Phú, xã Thiệu Hóa 

2.  Trường Tiểu học Thiệu Long, xã Thiệu Hóa 

3.  Trường Tiểu học Vạn Hà, xã Thiệu Hóa 

4.  Trường Tiểu học Thiệu Phúc, xã Thiệu Hóa 

5.  Trường Tiểu học Thiệu Công, xã Thiệu Hóa 

6.  Trường Tiểu học Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa 

7.  Trường Tiểu học Thiệu Giang, xã Thiệu Quang 

8.  Trường Tiểu học Thiệu Duy, xã Thiệu Quang 
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9.  Trường Tiểu học Thiệu Quang, xã Thiệu Quang 

10.  Trường Tiểu học Thiệu Hợp, xã Thiệu Quang 

- Khối thi đua số 24 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thiệu Ngọc, xã Thiệu Tiến 

2.  Trường Tiểu học Thiệu Vũ, xã Thiệu Tiến 

3.  Trường Tiểu học Thiệu Tiến, xã Thiệu Tiến 

4.  Trường Tiểu học Thiệu Thành, xã Thiệu Tiến 

5.  Trường Tiểu học Thiệu Đô, xã Thiệu Trung 

6.  Trường Tiểu học Thiệu Trung, xã Thiệu Trung 

7.  Trường Tiểu học Thiệu Lý, xã Thiệu Trung 

8.  Trường Tiểu học Thiệu Viên, xã Thiệu Trung 

9.  Trường Tiểu học Thiệu Tâm, xã Thiệu Toán 

10.  Trường Tiểu học Thiệu Hòa, xã Thiệu Toán 

11.  Trường Tiểu học Thiệu Toán, xã Thiệu Toán 

12.  Trường Tiểu học Thiệu Chính, xã Thiệu Toán 

- Khối thi đua số 25 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thọ Xuân, xã Thọ Xuân 

2.  Trường Tiểu học Xuân Hồng, xã Thọ Xuân 

3.  Trường Tiểu học Xuân Trường, xã Thọ Xuân 

4.  Trường Tiểu học Xuân Giang, xã Thọ Xuân 

5.  Trường Tiểu học Sao Vàng, xã Sao Vàng 

6.  Trường Tiểu học Xuân Phú, xã Sao Vàng 

7.  Trường Tiểu học Thọ Lâm, xã Sao Vàng 

8.  Trường Tiểu học Xuân Sinh, xã Sao Vàng 

9.  Trường Tiểu học Tây Hồ, xã Thọ Long 

10.  Trường Tiểu học Bắc Lương, xã Thọ Long 

11.  Trường Tiểu học Nam Giang, xã Thọ Long 

12.  Trường Tiểu học Xuân Phong, xã Thọ Long 

13.  Trường Tiểu học Thọ Lộc, xã Thọ Long 
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14.  Trường Tiểu học Xuân Lập, xã Xuân Lập 

15.  Trường Tiểu học Xuân Minh, xã Xuân Lập 

16.  Trường Tiểu học Xuân Lai, xã Xuân Lập 

17.  Trường Tiểu học Trường Xuân, xã Xuân Lập 

- Khối thi đua số 26 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Xuân Hòa, xã Xuân Hòa 

2.  Trường Tiểu học Thọ Hải, xã Xuân Hòa 

3.  Trường Tiểu học Thọ Diên, xã Xuân Hòa 

4.  Trường Tiểu học Xuân Hưng, xã Xuân Hòa 

5.  Trường Tiểu học Lam Sơn, xã Lam Sơn 

6.  Trường Tiểu học Xuân Bái, xã Lam Sơn 

7.  Trường Tiểu học Thọ Xương, xã Lam Sơn 

8.  Trường Tiểu học Xuân Thiên, xã Thọ Lập 

9.  Trường Tiểu học Thuận Minh, xã Thọ Lập 

10.  Trường Tiểu học Thọ Lập, xã Thọ Lập 

11.  Trường Tiểu học Xuân Tín, xã Xuân Tín 

12.  Trường Tiểu học Quảng Phú, xã Xuân Tín 

13.  Trường Tiểu học Phú Xuân, xã Xuân Tín 

- Khối thi đua số 27 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Triệu Sơn 

2.  Trường Tiểu học Dân Lý, xã Triệu Sơn 

3.  Trường Tiểu học Dân Lực, xã Triệu Sơn 

4.  Trường Tiểu học Dân Quyền, xã Triệu Sơn 

5.  Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Triệu Sơn. 

6.  Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Triệu Sơn 

7.  Trường Tiểu học Hợp Thành, xã Hợp Tiến 

8.  Trường Tiểu học Hợp Lý, xã Hợp Tiến 

9.  Trường Tiểu học Hợp Thắng, xã Hợp Tiến 

10.  Trường Tiểu học Triệu Thành, xã Hợp Tiến 
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- Khối thi đua số 28 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.   Trường Tiểu học Tân Ninh, xã Tân Ninh 

2.   Trường Tiểu học Vân Sơn, xã Tân Ninh 

3.   Trường Tiểu học Thái Hòa, xã Tân Ninh 

4.  Trường Tiểu học Đồng Tiến, xã Đồng Tiến 

5.  Trường Tiểu học Đồng Thắng, xã Đồng Tiến 

6.  Trường Tiểu học Đồng Lợi, xã Đồng Tiến 

7.  Trường Tiểu học An Nông, xã An Nông 

8.  Trường Tiểu học Nông Trường, xã An Nông 

9.  Trường Tiểu học Tiến Nông, xã An Nông 

10.  Trường Tiểu học Khuyến Nông, xã An Nông 

- Khối thi đua số 29 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thọ Bình, xã Thọ Bình 

2.  Trường Tiểu học Thọ Sơn, xã Thọ Bình 

3.  Trường Tiểu học Thọ Tiến, xã Thọ Ngọc 

4.  Trường Tiểu học Xuân Thọ, xã Thọ Ngọc 

5.  Trường Tiểu học Thọ Cường, xã Thọ Ngọc 

6.  Trường Tiểu học Thọ Ngọc, xã Thọ Ngọc 

7.  Trường Tiểu học Thọ Dân, xã Thọ Phú 

8.  Trường Tiểu học Thọ Vực, xã Thọ Phú 

9.  Trường Tiểu học Thọ Thế, xã Thọ Phú 

10.  Trường Tiểu học Thọ Tân, xã Thọ Phú 

- Khối thi đua số 30 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Tế Thắng, xã Thắng Lợi 

2.  Trường Tiểu học Trung Thành, xã Thắng Lợi 

3.  Trường Tiểu học Tế Lợi, xã Thắng Lợi 

4.  Trường Tiểu học Tế Nông, xã Thắng Lợi 

5.  Trường Tiểu học Hoàng Giang, xã Trung Chính 

6.  Trường Tiểu học Tân Phúc, xã Trung Chính 
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7.  Trường Tiểu học Tân Thọ, xã Trung Chính 

8.  Trường Tiểu học Tân Khang, xã Trung Chính 

9.  Trường Tiểu học Trung Chính, xã Trung Chính 

10.  Trường Tiểu học Hoàng Sơn, xã Trung Chính 

- Khối thi đua số 31 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Minh Nghĩa, xã Nông Cống 

2.  Trường Tiểu học Minh Khôi, xã Nông Cống 

3.  Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Nông Cống 

4.  Trường Tiểu học Minh Thọ, xã Nông Cống 

5.  Trường Tiểu học Vạn Thắng, xã Nông Cống 

6.  Trường Tiểu học Vạn Thiện, xã Nông Cống 

7.  Trường Tiểu học Vạn Hòa, xã Nông Cống 

8.  Trường Tiểu học Trường Minh, xã Trường Văn 

9.  Trường Tiểu học Trường Sơn, xã Trường Văn 

10.  Trường Tiểu học Trường Trung, xã Trường Văn 

11.  Trường Tiểu học Trường Giang 1, xã Trường Văn 

12.  Trường Tiểu học Trường Giang 2, xã Trường Văn 

- Khối thi đua số 32 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thăng Long 1, xã Thăng Bình 

2.  Trường Tiểu học Thăng Long 2, xã Thăng Bình 

3.  Trường Tiểu học Thăng Thọ, xã Thăng Bình 

4.  Trường Tiểu học Thăng Bình, xã Thăng Bình 

5.  Trường Tiểu học Tượng Sơn, xã Tượng Lĩnh 

6.  Trường Tiểu học Tượng Văn, xã Tượng Lĩnh 

7.  Trường Tiểu học Tượng Lĩnh, xã Tượng Lĩnh 

8.  Trường Tiểu học Công Liêm 1, xã Công Chính 

9.  Trường Tiểu học Công Liêm 2, xã Công Chính 

10.  Trường Tiểu học Công Chính, xã Công Chính 

11.  Trường Tiểu học Yên Mỹ, xã Công Chính 
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- Khối thi đua số 33 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Xuân Khang 1, xã Như Thanh 

2.  Trường Tiểu học Xuân Khang 2, xã Như Thanh 

3.  Trường Tiểu học Hải Long, xã Như Thanh 

4.  Trường Tiểu học thị trấn Bến Sung, xã Như Thanh 

5.  Trường Tiểu học Mậu Lâm 1, xã Mậu Lâm 

6.  Trường Tiểu học Mậu Lâm 2, xã Mậu Lâm 

7.  Trường Tiểu học Phú Nhuận, xã Mậu Lâm 

8.  Trường Tiểu học Xuân Thái, xã Xuân Thái 

9.  Trường Tiểu học Thanh Kỳ, xã Thanh Kỳ 

10.  Trường Tiểu học Thanh Tân 1, xã Thanh Kỳ 

11.  Trường Tiểu học Thanh Tân 2, xã Thanh Kỳ 

12.  Trường Tiểu học Yên Thọ 1, xã Yên Thọ 

13.  Trường Tiểu học Yên Thọ 2, xã Yên Thọ 

14.  Trường Tiểu học Xuân Phúc, xã Yên Thọ 

15.  Trường Tiểu học Yên Lạc, xã Yên Thọ 

16.  Trường Tiểu học Xuân Du, xã Xuân Du 

17.  Trường Tiểu học Phượng Nghi, xã Xuân Du 

18.  Trường Tiểu học Cán Khê, xã Xuân Du 

- Khối thi đua số 34 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Yên Cát, xã Như Xuân 

2.  Trường Tiểu học Thượng Ninh, xã Thượng Ninh 

3.  Trường Tiểu học Cát Tân, xã Thượng Ninh 

4.  Trường Tiểu học Xuân Bình, xã Xuân Bình 

5.  Trường Tiểu học Bãi Trành, xã Xuân Bình 

6.  Trường Tiểu học Xuân Hòa, xã Xuân Bình 

7.  Trường Tiểu học Hóa Quỳ, xã Hóa Quỳ 

8.  Trường Tiểu học Thanh Quân, xã Thanh Quân 

9.  Trường Tiểu học Thanh Sơn, xã Thanh Quân 
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10.  Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Thanh Quân 

11.  Trường Tiểu học Thanh Lâm, xã Thanh Phong 

12.  Trường Tiểu học Thanh Phong, xã Thanh Phong 

- Khối thi đua số 35 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc 

2.  Trường Tiểu học Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lộc 

3.  Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Lộc 

4.  Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc 

5.  Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc 

6.  Trường Tiểu học Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc 

7.  Trường Tiểu học Vĩnh Quang, xã Tây Đô 

8.  Trường Tiểu học Vĩnh Yên, xã Tây Đô 

9.  Trường Tiểu học Vĩnh Long, xã Tây Đô 

10.  Trường Tiểu học Vĩnh Hùng, xã Biện Thượng 

11.  Trường Tiểu học Vĩnh Minh, xã Biện Thượng 

12.  Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh, xã Biện Thượng 

13.  Trường Tiểu học Vĩnh An, xã Biện Thượng 

- Khối thi đua số 36 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thành Hưng, xã Kim Tân 

2.  Trường Tiểu học Thành Kim, xã Kim Tân 

3.  Trường Tiểu học Thành Thọ, xã Kim Tân 

4.  Trường Tiểu học Thành Tiến, xã Kim Tân 

5.  Trường Tiểu học Thành Trực, xã Kim Tân 

6.  Trường Tiểu học Kim Tân, xã Kim Tân 

7.   Trường Tiểu học Thành Công, xã Vân Du 

8.   Trường Tiểu học Thành Tân, xã Vân Du 

9.   Trường Tiểu học Thành Vân, xã Vân Du 

10.   Trường Tiểu học Vân Du, xã Vân Du 

11.  Trường Tiểu học Thành Tâm, xã Ngọc Trạo 
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12.  Trường Tiểu học Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo  

13.  Trường Tiểu học Thành An, xã Ngọc Trạo 

14.  Trường Tiểu học Thành Long, xã Ngọc Trạo  

- Khối thi đua số 37 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Thạch Bình, xã Thạch Bình 

2.  Trường Tiểu học Thạch Cẩm 1, xã Thạch Bình 

3.  Trường Tiểu học Thạch Cẩm 2, xã Thạch Bình 

4.  Trường Tiểu học Thạch Đồng, xã Thạch Bình 

5.  Trường Tiểu học Thạch Long, xã Thạch Bình 

6.  Trường Tiểu học Thạch Sơn, xã Thạch Bình 

7.  Trường Tiểu học Thành Mỹ, xã Thành Vinh 

8.  Trường Tiểu học Thành Yên, xã Thành Vinh 

9.  Trường Tiểu học Thành Minh, xã Thành Vinh 

10.  Trường Tiểu học Thành Minh II, xã Thành Vinh 

11.  Trường Tiểu học Thành Vinh, xã Thành Vinh 

12.  Trường Tiểu học Thạch Lâm 1, xã Thạch Quảng 

13.  Trường Tiểu học Thạch Lâm 2, xã Thạch Quảng 

14.  Trường Tiểu học Thạch Tượng 1, xã Thạch Quảng 

15.  Trường Tiểu học Thạch Tượng 2, xã Thạch Quảng 

16.  Trường Tiểu học Thạch Quảng, xã Thạch Quảng 

17.  Trường Tiểu học Thạch Quảng 2, xã Thạch Quảng 

- Khối thi đua số 38 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Cẩm Thuỷ, xã Cẩm Thủy 

2.  Trường Tiểu học Cẩm Sơn, xã Cẩm Thủy 

3.  Trường Tiểu học Cẩm Ngọc, xã Cẩm Thủy 

4.  Trường Tiểu học Cẩm Phong, xã Cẩm Thủy 

5.  Trường Tiểu học Cẩm Tân, xã Cẩm Tân 

6.  Trường Tiểu học Cẩm Phú, xã Cẩm Tân 

7.  Trường Tiểu học Cẩm Long, xã Cẩm Tân 
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8.  Trường Tiểu học Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch 

9.  Trường Tiểu học Cẩm Thành, xã Cẩm Thạch 

10.  Trường Tiều học Cẩm Bình 1, xã Cẩm Thạch 

11.  Trường Tiểu học Cẩm Bình 3, xã Cẩm Thạch 

12.  Trường Tiểu học Cẩm Tú, xã Cẩm Tú 

13.  Trường Tiểu học Cẩm Quý, xã Cẩm Tú 

14.  Trường Tiểu học Cẩm Giang, xã Cẩm Tú 

15.  Trường Tiểu học Cẩm Vân, xã Cẩm Vân 

16.  Trường Tiểu học Cẩm Châu, xã Cẩm Vân 

- Khối thi đua số 39 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Mỹ Tân, xã Ngọc Lặc 

2.  Trường Tiểu học Ngọc Khê 1, xã Ngọc Lặc 

3.  Trường Tiểu học Ngọc Khê 2, xã Ngọc Lặc 

4.  Trường Tiểu học Ngọc Lặc, xã Ngọc Lặc 

5.  Trường Tiểu học Thúy Sơn 1, xã Ngọc Lặc 

6.  Trường Tiểu học Thúy Sơn 2, xã Ngọc Lặc 

7.  Trường Tiểu học Quang Trung, xã Thạch Lập 

8.  Trường Tiểu học Thạch Lập 1, xã Thạch Lập 

9.  Trường Tiểu học Thạch Lập 2, xã Thạch Lập 

10.  Trường Tiểu học Ngọc Trung, xã Ngọc Liên 

11.  Trường Tiểu học Ngọc Liên, xã Ngọc Liên 

12.  Trường Tiểu học Ngọc Sơn, xã Ngọc Liên 

13.  Trường Tiểu học Cao Thịnh, xã Ngọc Liên 

- Khối thi đua số 40 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Cao Ngọc, xã Minh Sơn 

2.  Trường Tiểu học Minh Tiến, xã Minh Sơn 

3.  Trường Tiểu học Lam Sơn, xã Minh Sơn 

4.  Trường Tiểu học Minh Sơn 1, xã Minh Sơn  

5.  Trường Tiểu học Minh Sơn 2, xã Minh Sơn 
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6.  Trường Tiểu học Vân Am, xã Nguyệt Ấn 

7.  Trường Tiểu học Vân Am 2, xã Nguyệt Ấn 

8.  Trường Tiểu học Phùng Giáo, xã Nguyệt Ấn 

9.  Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 1, xã Nguyệt Ấn 

10.  Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 2, xã Nguyệt Ấn 

11.  Trường Tiểu học Kiên Thọ 1, xã Kiên Thọ 

12.  Trường Tiểu học Kiên Thọ 2, xã Kiên Thọ 

13.  Trường Tiểu học Phúc Thịnh, xã Kiên Thọ 

- Khối thi đua số 41 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Cành Nàng, xã Bá Thước 

2.  Trường Tiểu học Lâm Xa, xã Bá Thước 

3.  Trường Tiểu học Ban Công, xã Bá Thước 

4.  Trường Tiểu học Hạ Trung, xã Bá Thước 

5.  Trường Tiểu học Tân Lập, xã Bá Thước 

6.  Trường Tiểu học Thành Lâm, xã Pù Luông 

7.  Trường Tiểu học Lũng Niêm, xã Pù Luông 

8.  Trường Tiểu học Cổ Lũng, xã Cổ Lũng 

9.  Trường Tiểu học Lũng Cao, xã Cổ Lũng 

10.  Trường Tiểu học Lương Trung, xã Quý Lương 

11.  Trường Tiểu học Lương Ngoại, xã Quý Lương 

- Khối thi đua số 42 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Văn Nho, xã Văn Nho 

2.  Trường Tiểu học Kỳ Tân, xã Văn Nho 

3.  Trường Tiểu học Thiết Ống, xã Thiết Ống 

4.  Trường Tiểu học Thiết Kế, xã Thiết Ống 

5.  Trường Tiểu học Điền Lư, xã Điền Lư 

6.  Trường Tiểu học Điền Trung, xã Điền Lư 

7.  Trường Tiểu học Ái Thượng, xã Điền Lư 

8.  Trường Tiểu học Điền Quang, xã Điền Quang 
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9.  Trường Tiểu học Điền Hạ, xã Điền Quang 

10.  Trường Tiểu học Điền Thượng, xã Điền Quang 

11.  Trường Tiểu học Lương Nội, xã Quý Lương 

- Khối thi đua số 43 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Trung Thượng, xã Quan Sơn 

2.  Trường Tiểu học Sơn Lư, xã Quan Sơn 

3.  Trường Tiểu học Na Mèo, xã Na Mèo 

4.  Trường Tiểu học Sơn Thủy, xã Sơn Thủy 

5.  Trường Tiểu học Sơn Điện 1, xã Sơn Điện 

6.  Trường Tiểu học Sơn Điện 2, xã Sơn Điện 

7.  Trường Tiểu học Mường Mìn, xã Mường Mìn 

8.  Trường Tiểu học Tam Thanh, xã Tam Thanh 

9.  Trường Tiểu học Tam Lư, xã Tam Lư 

10.  Trường Tiểu học Sơn Hà, xã Tam Lư 

11.  Trường Tiểu học Trung Tiến, xã Trung Hạ 

12.  Trường Tiểu học Trung Hạ, xã Trung Hạ 

- Khối thi đua số 44 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Linh Sơn, xã Linh Sơn 

2.  Trường Tiểu học Linh Sơn 2, xã Linh Sơn 

3.  Trường Tiểu học Yên Khương, xã Yên Khương 

4.  Trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương 

5.  Trường Tiểu học Tân Phúc, xã Đồng Lương 

6.  Trường Tiểu học Lâm Phú, xã Văn Phú 

7.  Trường Tiểu học Giao Thiện, xã Giao An 

8.  Trường Tiểu học Yên Thắng, xã Yên Thắng 

- Khối thi đua số 45 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1, xã Thường Xuân 

2.  Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2, xã Thường Xuân 

3.  Trường Tiểu học Thường Xuân, xã Thường Xuân 
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4.  Trường Tiểu học Xuân Cẩm, xã Thường Xuân 

5.  Trường Tiểu học Xuân Dương, xã Thường Xuân 

6.  Trường Tiểu học Thọ Thanh, xã Thường Xuân 

7.  Trường Tiểu học Lương Sơn 1, xã Lương Sơn 

8.  Trường Tiểu học Lương Sơn 2, xã Lương Sơn 

9.  Trường Tiểu học Yên Nhân 1, xã Yên Nhân 

10.  Trường Tiểu học Yên Nhân 2, xã Yên Nhân 

11.  Trường Tiểu học Bát Mọt 1, xã Bát Mọt 

12.  Trường Tiểu học Bát Mọt 2, xã Bát Mọt 

- Khối thi đua số 46 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Xuân Cao, xã Luận Thành 

2.  Trường Tiểu học Luận Thành, xã Luận Thành 

3.  Trường Tiểu học Tân Thành 1, xã Tân Thành 

4.  Trường Tiểu học Tân Thành 2, xã Tân Thành 

5.  Trường Tiểu học Luận Khê 1, xã Tân Thành 

6.  Trường Tiểu học Luận Khê 2, xã Tân Thành 

7.  Trường Tiểu học Xuân Lộc, xã Thắng Lộc 

8.  Trường Tiểu học Xuân Thắng, xã Thắng Lộc 

9.  Trường Tiểu học Xuân Chinh, xã Xuân Chinh 

10.  Trường Tiểu học Xuân Lẹ, xã Xuân Chinh 

11.  Trường Tiểu học Vạn Xuân, xã Vạn Xuân 

- Khối thi đua số 47 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Quan Hóa, xã Hồi Xuân 

2.  Trường Tiểu học Hồi Xuân, xã Hồi Xuân 

3.  Trường Tiểu học Phú Nghiêm, xã Hồi Xuân 

4.  Trường Tiểu học Hiền Kiệt, xã Hiền Kiệt 

5.  Trường Tiểu học Hiền Chung, xã Hiền Kiệt 

6.  Trường Tiểu học Nam Xuân, xã Nam Xuân 

7.  Trường Tiểu học Nam Tiến, xã Nam Xuân 
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8.  Trường Tiểu học Nam Động, xã Thiên Phủ 

9.  Trường Tiểu học Thiên Phủ, xã Thiên Phủ 

10.  Trường Tiểu học Phú Xuân, xã Phú Xuân 

11.  Trường Tiểu học Thanh Xuân, xã Phú Xuân 

12.  Trường Tiểu học Phú Sơn, xã Phú Lệ 

13.  Trường Tiểu học Phú Thanh, xã Phú Lệ 

14.  Trường Tiểu học Phú Lệ, xã Phú Lệ 

15.  Trường Tiểu học Trung Thành, xã Trung Thành 

16.  Trường Tiểu học Thành Sơn, xã Trung Thành 

17.  Trường Tiểu học Trung Sơn, xã Trung Sơn 

- Khối thi đua số 48 gồm các trường Tiểu học sau: 

1.  Trường Tiểu học Tén Tằn, xã Mường Lát 

2.  Trường Tiểu học Mường Chanh, xã Mường Chanh 

3.  Trường Tiểu học Quang Chiểu 1, xã Quang Chiểu 

4.  Trường tiếu học Quang Chiểu 2, xã Quang Chiểu 

5.  Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung 

6.  Trường Tiểu học Pù Nhi, xã Pù Nhi 

7.  Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nhi Sơn, xã Nhi Sơn 

8.  Trường Tiểu học Mường Lý, xã Mường Lý 

9.  Trường Tiểu học Tây Tiến, xã Mường Lý 

10.  Trường Tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý 

11.  Trường Tiểu học Trung Lý 2, xã Trung Lý 

6. Khối thi đua các Trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở: 49 khối 

- Khối thi đua số 01 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Minh Khai, phường Hạc Thành 

2.  Trường Trung học cơ sở Điện Biên, phường Hạc Thành 

3.  Trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Hạc Thành 

4.  Trường Trung học cơ sở Cù Chính Lan, phường Hạc Thành 

5.  Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Hạc Thành 
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6.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạc Thành 

7.  Trường Trung học cơ sở Quang Trung, phường Hạc Thành  

8.  Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, phường Hạc Thành  

9.  Trường Trung học cơ sở Đông Hải, phường Hạc Thành  

10.  Trường Trung học cơ sở Tân Sơn, phường Hạc Thành 

11.  Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành  

12.  Trường Trung học cơ sở Đông Hương, phường Hạc Thành 

- Khối thi đua số 02 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Quảng Cát, phường Quảng Phú 

2.  Trường Trung học cơ sở Quảng Đông, phường Quảng Phú 

3.  Trường Trung học cơ sở Quảng Hưng, phường Quảng Phú 

4.  Trường Trung học cơ sở Quảng Phú, phường Quảng Phú 

5.  Trường Trung học cơ sở Quảng Thành, phường Quảng Phú 

6.  Trường Trung học cơ sở Quảng Thịnh, phường Quảng Phú 

7.  Trường Trung học cơ sở Quảng Tâm, phường Quảng Phú 

8.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Quang, phường Nguyệt Viên 

9.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Đại, phường Nguyệt Viên 

10.  Trường Trung học cơ sở Long Anh, phường Nguyệt Viên 

11.  Trường Trung học cơ sở Tào Xuyên, phường Nguyệt Viên 

- Khối thi đua số 03 gồm các trường Trung học cơ sở sau 

1.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chích, phường Đông Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Đông Ninh, phường Đông Sơn  

3.  Trường Trung học cơ sở Đông Tân, phường Đông Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Đông Quang, phường Đông Quang 

5.  Trường Trung học cơ sở Đông Văn, phường Đông Quang 

6.  Trường Trung học cơ sở An Hoạch, phường Đông Quang 

7.  Trường Trung học cơ sở Quảng Thắng, phường Đông Quang 

8.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Khánh, phường Đông Tiến 

9.  Trường Trung học cơ sở Đông Lĩnh, phường Đông Tiến 
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10.  Trường Trung học cơ sở Đông Tiến, phường Đông Tiến 

11.  Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, phường Hàm Rồng  

12.  Trường Trung học cơ sở Đông Cương, phường Hàm Rồng 

13.  Trường Trung học cơ sở Hàm Rồng, phường Hàm Rồng  

14.  Trường Trung học cơ sở Nam Ngạn, phường Hàm Rồng 

15.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Dương, phường Hàm Rồng 

- Khối thi đua số 04 gồm các trường Tiểu học và Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hoàng, phường Đông Sơn 

2.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Khê, phường Đông Sơn 

3.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Anh, phường Đông Sơn  

4.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hòa, phường Đông Sơn 

5.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh, phường Đông Sơn  

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Minh, phường Đông Sơn 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Phú, phường Đông Quang 

8.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Yên, phường Đông Quang 

9.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Vinh, phường Đông Quang 

10.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Ninh, phường Đông Quang 

11.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Tân, phường Đông Tiến 

12.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Châu, phường Đông Tiến 

13.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Giao, phường Đông Tiến 

14.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Vân, phường Đông Tiến 

15.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thanh, phường Đông Tiến 

- Khối thi đua số 05 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Lễ, phường Sầm Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Quảng Thọ, phường Sầm Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Quảng Châu, phường Sầm Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Trường Sơn, phường Sầm Sơn 

5.  Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, phường Sầm Sơn 

6.  Trường Trung học cơ sở Trung Sơn, phường Sầm Sơn 
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7.  Trường Trung học cơ sở Quảng Cư, phường Sầm Sơn 

8.  Trường Trung học cơ sở Quảng Tiến, phường Sầm Sơn 

9.  Trường Trung học cơ sở Quảng Hùng, phường Nam Sầm Sơn 

10.  Trường Trung học cơ sở Quảng Minh, phường Nam Sầm Sơn 

11.  Trường Trung học cơ sở Quảng Vinh, phường Nam Sầm Sơn 

12.  Trường Trung học cơ sở Quảng Đại, phường Nam Sầm Sơn 

13.  
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Nguyên, phường 

Nam Sầm Sơn 

- Khối thi đua số 06 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

STT Tên đơn vị 

1.  Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, phường Tĩnh Gia 

2.  Trường Trung học cơ sở Hải Nhân, phường Tĩnh Gia 

3.  Trường Trung học cơ sở Hải Hòa, phường Tĩnh Gia 

4.  Trường Trung học cơ sở Bình Minh, phường Tĩnh Gia 

5.  Trường Trung học cơ sở Hải Thanh, phường Tĩnh Gia 

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Chí, phường Tĩnh Gia 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Yến, phường Đào Duy Từ 

8.  Trường Trung học cơ sở Xuân Lâm, phường Đào Duy Từ 

9.  Trường Trung học cơ sở Đào Duy Từ, phường Đào Duy Từ 

10.  Trường Trung học cơ sở Ninh Hải, phường Hải Lĩnh 

11.  Trường Trung học cơ sở Hải Lĩnh, phường Hải Lĩnh 

12.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Định Hải, phường Hải Lĩnh 

- Khối thi đua số 07 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hải Ninh, phường Ngọc Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Hải Châu, phường Ngọc Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Thanh Sơn, phường Ngọc Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Thanh Thủy, phường Ngọc Sơn 

5.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triêu Dương, phường Ngọc Sơn 
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6.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Lĩnh, phường Tân Dân 

7.  Trường Trung học cơ sở Hải An, phường Tân Dân 

8.  Trường Trung học cơ sở Tân Dân, phường Tân Dân 

9.  Trường Trung học cơ sở Anh Sơn, xã Các Sơn 

10.  Trường Trung học cơ sở Các Sơn, xã Các Sơn 

- Khối thi đua số 08 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Phú Lâm, phường Trúc Lâm 

2.  Trường Trung học cơ sở Phú Sơn, phường Trúc Lâm 

3.  Trường Trung học cơ sở Trúc Lâm, phường Trúc Lâm 

4.  Trường Trung học cơ sở Tùng Lâm, phường Trúc Lâm 

5.  Trường Trung học cơ sở Nghi Sơn, phường Nghi Sơn 

6.  Trường Trung học cơ sở Hải Hà, phường Nghi Sơn 

7.  Trường Trung học cơ sở Mai Lâm, phường Hải Bình 

8.  Trường Trung học cơ sở Tĩnh Hải, phường Hải Bình 

9.  Trường Trung học cơ sở Hải Bình, phường Hải Bình 

10.  Trường Trung học cơ sở Trường Lâm, xã Trường Lâm 

11.  Trường Trung học cơ sở Tân Trường, xã Trường Lâm 

- Khối thi đua số 09 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hà Vinh, phường Bỉm Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Hà Lan, phường Bỉm Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Xi Măng, phường Bỉm Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Ba Đình, phường Bỉm Sơn 

5.  Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bỉm Sơn 

6.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Trạo, phường Quang Trung 

7.  Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, phường Quang Trung 

8.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Sơn, phường Quang Trung 

9.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Trung, phường Quang Trung 

- Khối thi đua số 10 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hà Ngọc, xã Hà Trung 
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2.  Trường Trung học cơ sở Hà Đông, xã Hà Trung 

3.  Trường Trung học cơ sở Hà Trung, xã Hà Trung 

4.  Trường Trung học cơ sở Yến Sơn, xã Hà Trung 

5.  Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Hà Trung 

6.  Trường Trung học cơ sở Hà Lai, xã Lĩnh Toại 

7.  Trường Trung học cơ sở Hà Thái, xã Lĩnh Toại 

8.  Trường Trung học cơ sở Hà Châu, xã Lĩnh Toại 

9.  Trường Trung học cơ sở Phú Hải Toại, xã Lĩnh Toại 

- Khối thi đua số 11 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hà Tiến, xã Tống Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Hà Tân, xã Tống Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Hà Lĩnh, xã Tống Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Hà Sơn, xã Tống Sơn 

5.  Trường Trung học cơ sở Hoạt Giang, xã Hoạt Giang 

6.  Trường Trung học cơ sở Yên Dương, xã Hoạt Giang 

7.  Trường Trung học cơ sở Hà Bình, xã Hoạt Giang 

8.  Trường Trung học cơ sở Hà Long, xã Hà Long 

9.  Trường Trung học cơ sở Hà Bắc, xã Hà Long 

10.  Trường Trung học cơ sở Hà Giang, xã Hà Long 

- Khối thi đua số 12 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Lập, xã Hậu Lộc 

2.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Sơn, xã Hậu Lộc 

3.  Trường Trung học cơ sở Thuần Lộc, xã Hậu Lộc 

4.  Trường Trung học cơ sở Hậu Lộc, xã Hậu Lộc 

5.  Trường Trung học cơ sở Lộc Tân, xã Hậu Lộc 

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Lộc, xã Hậu Lộc 

7.  Trường Trung học cơ sở Đại Lộc, xã Triệu Lộc 

8.  Trường Trung học cơ sở Triệu Lộc, xã Triệu Lộc  

9.  Trường Trung học cơ sở Tiến Lộc, xã Triệu Lộc 
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10.  Trường Trung học cơ sở Cầu Lộc, xã Đông Thành 

11.  Trường Trung học cơ sở Thành Lộc, xã Đông Thành 

12.  Trường Trung học cơ sở Đồng Lộc, xã Đông Thành 

13.  Trường Trung học cơ sở Tuy Lộc, xã Đông Thành 

14.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Lộc, xã Đông Thành 

- Khối thi đua số 13 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hòa Lộc, xã Hoa Lộc 

2.  Trường Trung học cơ sở Quang Lộc, xã Hoa Lộc 

3.  Trường Trung học cơ sở Liên Lộc, xã Hoa Lộc 

4.  Trường Trung học cơ sở Hoa Lộc, xã Hoa Lộc 

5.  Trường Trung học cơ sở Phú Lộc, xã Hoa Lộc 

6.  Trường Trung học cơ sở Xuân Lộc, xã Hoa Lộc 

7.  Trường Trung học cơ sở Minh Lộc, xã Vạn Lộc 

8.  Trường Trung học cơ sở Ngư Lộc, xã Vạn Lộc 

9.  Trường Trung học cơ sở Hưng Lộc, xã Vạn Lộc 

10.  Trường Trung học cơ sở Đa Lộc, xã Vạn Lộc 

11.  Trường Trung học cơ sở Hải Lộc, xã Vạn Lộc 

- Khối thi đua số 14 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Nga Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Nga Thanh, xã Nga Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Nga Sơn, xã Nga Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Nga Bạch, xã Nga Sơn 

5.  Trường Trung học cơ sở Nga Trung, xã Nga Sơn 

6.  Trường Trung học cơ sở Nga Thuỷ, xã Nga Sơn 

7.  Trường Trung học cơ sở Nga Yên, xã Nga Sơn 

8.  Trường Trung học cơ sở Nga Phượng 1, xã Nga Thắng 

9.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nga Văn, xã Nga Thắng 

10.  Trường Trung học cơ sở Nga Phượng 2, xã Nga Thắng 

11.  Trường Trung học cơ sở Nga Thạch, xã Nga Thắng 
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12.  Trường Trung học cơ sở Nga Thắng, xã Nga Thắng 

- Khối thi đua số 15 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nga Thành, xã Hồ Vương 

2.  Trường Trung học cơ sở Nga Hải, xã Hồ Vương 

3.  Trường Trung học cơ sở Nga Giáp, xã Hồ Vương 

4.  Trường Trung học cơ sở Nga Liên, xã Hồ Vương 

5.  Trường Trung học cơ sở Nga Tân, xã Tân Tiến 

6.  Trường Trung học cơ sở Nga Tiến, xã Tân Tiến 

7.  Trường Trung học cơ sở Nga Thái, xã Tân Tiến 

8.  Trường Trung học cơ sở Nga An, xã Nga An 

9.  Trường Trung học cơ sở Nga Điền, xã Nga An 

10.  Trường Trung học cơ sở Nga Phú, xã Nga An 

11.  Trường Trung học cơ sở Ba Đình, xã Ba Đình 

12.  Trường Trung học cơ sở Nga Trường, xã Ba Đình 

13.  Trường Trung học cơ sở Nga Thiện, xã Ba Đình 

14.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nga Vịnh, xã Ba Đình 

- Khối thi đua số 16 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Đạo, xã Hoằng Hóa 

2.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Đạt, xã Hoằng Hóa 

3.  Trường Trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, xã Hoằng Hóa 

4.  Trường Trung học cơ sở Bút Sơn, xã Hoằng Hóa 

5.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Đồng, xã Hoằng Hóa 

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Hà, xã Hoằng Hóa 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Đức 1, xã Hoằng Hóa 

8.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Đức 2, xã Hoằng Hóa 

9.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Yến, xã Hoằng Tiến 

10.  Trường Trung học cơ sở Lê Quang Trường, xã Hoằng Tiến 

11.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Hà, xã Hoằng Tiến 
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12.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến 

- Khối thi đua số 17 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Thanh, xã Hoằng Thanh 

2.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Ngọc, xã Hoằng Thanh 

3.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Đông, xã Hoằng Thanh 

4.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Phụ, xã Hoằng Thanh 

5.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Châu, xã Hoằng Châu 

6.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Phong, xã Hoằng Châu 

7.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Lưu, xã Hoằng Châu 

8.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Thắng, xã Hoằng Châu 

9.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Thịnh, xã Hoằng Lộc 

10.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Thái, xã Hoằng Lộc 

11.  Trường Trung học cơ sở Tố Như, xã Hoằng Lộc 

12.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Thành, xã Hoằng Lộc 

13.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Trạch, xã Hoằng Lộc 

14.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Tân, xã Hoằng Lộc 

- Khối thi đua số 18 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Xuyên, xã Hoằng Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Cát, xã Hoằng Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Trinh, xã Hoằng Sơn 

4.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Sơn 1, xã Hoằng Sơn 

5.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Sơn 2, xã Hoằng Sơn 

6.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Kim, xã Hoằng Phú 

7.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Trung, xã Hoằng Phú 

8.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Quý, xã Hoằng Phú 

9.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng Phú, xã Hoằng Phú 

10.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Giang, xã Hoằng Giang 

11.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Xuân, xã Hoằng Giang 

12.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Phượng, xã Hoằng Giang 
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13.  Trường Trung học cơ sở Hoằng Hợp, xã Hoằng Giang 

14.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, xã Hoằng Giang 

- Khối thi đua số 19 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Tân Phong 1, xã Lưu Vệ 

2.  Trường Trung học cơ sở Tân Phong 2, xã Lưu Vệ 

3.  Trường Trung học cơ sở Quảng Đức, xã Lưu Vệ 

4.  Trường Trung học cơ sở Quảng Định, xã Lưu Vệ 

5.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Lưu Vệ 

6.  Trường Trung học cơ sở Quảng Lộc, xã Quảng Bình 

7.  Trường Trung học cơ sở Quảng Lưu, xã Quảng Bình 

8.  Trường Trung học cơ sở Quảng Bình, xã Quảng Bình 

9.  Trường Trung học cơ sở Quảng Thái, xã Quảng Bình 

10.  Trường Trung học cơ sở Tiên Trang, xã Tiên Trang  

11.  Trường Trung học cơ sở Quảng Thạch, xã Tiên Trang   

12.  Trường Trung học cơ sở Quảng Nham, xã Tiên Trang  

- Khối thi đua số 20 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

STT Tên đơn vị 

1.  Trường Trung học cơ sở Quảng Yên, xã Quảng Yên 

2.  Trường Trung học cơ sở Quảng Trạch, xã Quảng Yên 

3.  Trường Trung học cơ sở Quảng Hòa, xã Quảng Yên 

4.  Trường Trung học cơ sở Quảng Long, xã Quảng Yên 

5.  Trường Trung học cơ sở Quảng Vọng, xã Quảng Ngọc  

6.  Trường Trung học cơ sở Quảng Hợp, xã Quảng Ngọc 

7.  Trường Trung học cơ sở Quảng Văn, xã Quảng Ngọc 

8.  Trường Trung học cơ sở Quảng Ngọc, xã Quảng Ngọc 

9.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Chính 

10.  Trường Trung học cơ sở Quảng Chính, xã Quảng Chính 

11.  Trường Trung học cơ sở Quảng Khê, xã Quảng Chính 

12.  Trường Trung học cơ sở Quảng Trường, xã Quảng Chính 
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- Khối thi đua số 21 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Lê Đình Kiên, xã Yên Định 

2.  Trường Trung học cơ sở Định Tường, xã Yên Định 

3.  Trường Trung học cơ sở Quán Lào, xã Yên Định 

4.  Trường Trung học cơ sở Định Tăng, xã Yên Định 

5.  Trường Trung học cơ sở Định Long, xã Yên Định 

6.  Trường Trung học cơ sở Định Liên, xã Yên Định 

7.  Trường Trung học cơ sở Định Tân, xã Định Tân 

8.  Trường Trung học cơ sở Định Tiến, xã Định Tân 

9.  Trường Trung học cơ sở Định Hưng, xã Định Tân 

10.  Trường Trung học cơ sở Định Hải, xã Định Tân 

11.  Trường Trung học cơ sở Định Hòa, xã Định Hòa 

12.  Trường Trung học cơ sở Định Bình, xã Định Hòa 

13.  Trường Trung học cơ sở Định Thành, xã Định Hòa 

14.  Trường Trung học cơ sở Định Công, xã Định Hòa 

- Khối thi đua số 22 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Hà Tông Huân, xã Yên Ninh 

2.  Trường Trung học cơ sở Yên Lạc, xã Yên Ninh 

3.  Trường Trung học cơ sở Yên Hùng, xã Yên Ninh 

4.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Ninh, xã Yên Ninh 

5.  Trường Trung học cơ sở Yên Phú, xã Yên Phú 

6.  Trường Trung học cơ sở Yên Tâm, xã Yên Phú 

7.  Trường Trung học cơ sở Yên Trường, xã Yên Trường 

8.  Trường Trung học cơ sở Yên Phong, xã Yên Trường 

9.  Trường Trung học cơ sở Yên Trung, xã Yên Trường 

10.  Trường Trung học cơ sở Yên Thái, xã Yên Trường 

11.  Trường Trung học cơ sở Yên Thọ, xã Quý Lộc 

12.  Trường Trung học cơ sở Quý Lộc, xã Quý Lộc 

13.  Trường Trung học cơ sở Yên Lâm, xã Quý Lộc 
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- Khối thi đua số 23 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Vạn Hà, xã Thiệu Hóa 

2.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa 

3.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Phú, xã Thiệu Hóa 

4.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Long, xã Thiệu Hóa 

5.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Phúc, xã Thiệu Hóa 

6.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Công, xã Thiệu Hóa 

7.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Giang, xã Thiệu Quang 

8.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Duy, xã Thiệu Quang 

9.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Quang, xã Thiệu Quang 

10.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Thịnh, xã Thiệu Quang 

11.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Hợp, xã Thiệu Quang 

- Khối thi đua số 24 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Ngọc, xã Thiệu Tiến 

2.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Vũ, xã Thiệu Tiến 

3.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Tiến, xã Thiệu Tiến 

4.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Thành, xã Thiệu Tiến 

5.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Đô, xã Thiệu Trung 

6.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Trung, xã Thiệu Trung 

7.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Lý, xã Thiệu Trung 

8.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Viên, xã Thiệu Trung 

9.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Vận, xã Thiệu Trung 

10.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thiệu Minh, xã Thiệu Toán 

11.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Tâm, xã Thiệu Toán 

12.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Hòa, xã Thiệu Toán 

13.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Toán, xã Thiệu Toán 

14.  Trường Trung học cơ sở Thiệu Chính, xã Thiệu Toán 

- Khối thi đua số 25 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, xã Thọ Xuân 
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2.  Trường Trung học cơ sở Thọ Xuân, xã Thọ Xuân 

3.  Trường Trung học cơ sở Xuân Hồng, xã Thọ Xuân 

4.  Trường Trung học cơ sở Xuân Trường, xã Thọ Xuân 

5.  Trường Trung học cơ sở Xuân Giang, xã Thọ Xuân 

6.  Trường Trung học cơ sở Sao Vàng, xã Sao Vàng 

7.  Trường Trung học cơ sở Xuân Phú, xã Sao Vàng 

8.  Trường Trung học cơ sở Thọ Lâm, xã Sao Vàng 

9.  Trường Trung học cơ sở Xuân Sinh, xã Sao Vàng 

10.  Trường Trung học cơ sở Tây Hồ, xã Thọ Long 

11.  Trường Trung học cơ sở Bắc Lương, xã Thọ Long 

12.  Trường Trung học cơ sở Nam Giang, xã Thọ Long 

13.  Trường Trung học cơ sở Xuân Phong, xã Thọ Long 

14.  Trường Trung học cơ sở Thọ Lộc, xã Thọ Long 

15.  Trường Trung học cơ sở Xuân Lập, xã Xuân Lập 

16.  Trường Trung học cơ sở Xuân Minh, xã Xuân Lập 

17.  Trường Trung học cơ sở Xuân Lai, xã Xuân Lập 

18.  Trường Trung học cơ sở Trường Xuân, xã Xuân Lập 

- Khối thi đua số 26 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, xã Xuân Hòa 

2.  Trường Trung học cơ sở Thọ Hải, xã Xuân Hòa 

3.  Trường Trung học cơ sở Thọ Diên, xã Xuân Hòa 

4.  Trường Trung học cơ sở Xuân Hưng, xã Xuân Hòa 

5.  Trường Trung học cơ sở Lam Sơn, xã Lam Sơn 

6.  Trường Trung học cơ sở Xuân Bái, xã Lam Sơn 

7.  Trường Trung học cơ sở Thọ Xương, xã Lam Sơn 

8.  Trường Trung học cơ sở Xuân Thiên, xã Thọ Lập 

9.  Trường Trung học cơ sở Thuận Minh, xã Thọ Lập 

10.  Trường Trung học cơ sở Thọ Lập xã Thọ Lập 

11.  Trường Trung học cơ sở Xuân Tín, xã Xuân Tín 
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12.  Trường Trung học cơ sở Phú Xuân, xã Xuân Tín 

13.  Trường Trung học cơ sở Quảng Phú, xã Xuân Tín 

- Khối thi đua số 27 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Triệu Thị Trinh, xã Triệu Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Dân Quyền, xã Triệu Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Dân Lực, xã Triệu Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Dân Lý, xã Triệu Sơn 

5.  Trường Trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện, xã Triệu Sơn 

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Sơn, xã Triệu Sơn 

7.  Trường Trung học cơ sở Hợp Thành, xã Hợp Tiến 

8.  Trường Trung học cơ sở Hợp Lý, xã Hợp Tiến 

9.  Trường Trung học cơ sở Hợp Thắng, xã Hợp Tiến 

10.  Trường Trung học cơ sở Triệu Thành, xã Hợp Tiến 

11.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Tiến, xã Hợp Tiến 

- Khối thi đua số 28 gồm các trường Trung học cơ sở: 

1.  Trường Trung học cơ sở Tân Ninh, xã Tân Ninh 

2.  Trường Trung học cơ sở Vân Sơn, xã Tân Ninh 

3.  Trường Trung học cơ sở Thái Hòa, xã Tân Ninh 

4.  Trường Trung học cơ sở Đồng Lợi, xã Đồng Tiến 

5.  Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến, xã Đồng Tiến 

6.  Trường Trung học cơ sở Đồng Thắng, xã Đồng Tiến 

7.  Trường Trung học cơ sở Nông Trường, xã An Nông 

8.  Trường Trung học cơ sở Tiến Nông, xã An Nông 

9.  Trường Trung học cơ sở Khuyến Nông, xã An Nông 

10.  Trường Trung học cơ sở An Nông, xã An Nông 

- Khối thi đua số 29 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Thọ Bình, xã Thọ Bình 

2.  Trường Trung học cơ sở Thọ Sơn, xã Thọ Bình 
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3.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Sơn, xã Thọ Bình 

4.  Trường Trung học cơ sở Thọ Tiến, xã Thọ Ngọc 

5.  Trường Trung học cơ sở Xuân Thọ, xã Thọ Ngọc 

6.  Trường Trung học cơ sở Thọ Cường, xã Thọ Ngọc 

7.  Trường Trung học cơ sở Thọ Ngọc, xã Thọ Ngọc 

8.  Trường Trung học cơ sở Thọ Thế, xã Thọ Phú 

9.  Trường Trung học cơ sở Thọ Tân, xã Thọ Phú 

10.  Trường Trung học cơ sở Thọ Dân, xã Thọ Phú 

11.  Trường Trung học cơ sở Thọ Vực, xã Thọ Phú 

12.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Thịnh, xã Thọ Phú 

13.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Lộc, xã Thọ Phú 

14.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thọ Phú, xã Thọ Phú 

- Khối thi đua số 30 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Tế Thắng, xã Thắng Lợi 

2.  Trường Trung học cơ sở Trung Thành, xã Thắng Lợi 

3.  Trường Trung học cơ sở Tế Lợi, xã Thắng Lợi 

4.  Trường Trung học cơ sở Tế Nông, xã Thắng Lợi 

5.  Trường Trung học cơ sở Hoàng Sơn, xã Trung Chính 

6.  Trường Trung học cơ sở Tân Phúc, xã Trung Chính 

7.  Trường Trung học cơ sở Tân Thọ, xã Trung Chính 

8.  Trường Trung học cơ sở Tân Khang, xã Trung Chính 

9.  Trường Trung học cơ sở Trung Chính, xã Trung Chính 

10.  Trường Trung học cơ sở Hoàng Giang, xã Trung Chính 

- Khối thi đua số 31 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Minh Thọ, xã Nông Cống 

2.  Trường Trung học cơ sở Minh Nghĩa, xã Nông Cống 

3.  Trường Trung học cơ sở Minh Khôi, xã Nông Cống 

4.  Trường Trung học cơ sở Vạn Thiện, xã Nông Cống 

5.  Trường Trung học cơ sở Vạn Hòa, xã Nông Cống 
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6.  Trường Trung học cơ sở Vạn Thắng, xã Nông Cống 

7.  Trường Trung học cơ sở Trần Phú, xã Nông Cống 

8.  Trường Trung học cơ sở Trường Minh, xã Trường Văn 

9.  Trường Trung học cơ sở Trường Sơn, xã Trường Văn 

10.  Trường Trung học cơ sở Trường Trung, xã Trường Văn 

11.  Trường Trung học cơ sở Trường Giang, xã Trường Văn 

- Khối thi đua số 32 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Thăng Long, xã Thăng Bình 

2.  Trường Trung học cơ sở Thăng Thọ, xã Thăng Bình 

3.  Trường Trung học cơ sở Thăng Bình, xã Thăng Bình 

4.  Trường Trung học cơ sở Tượng Sơn, xã Tượng Lĩnh 

5.  Trường Trung học cơ sở Tượng Văn, xã Tượng Lĩnh 

6.  Trường Trung học cơ sở Tượng Lĩnh, xã Tượng Lĩnh 

7.  Trường Trung học cơ sở Công Liêm, xã Công Chính 

8.  Trường Trung học cơ sở Công Chính, xã Công Chính 

9.  Trường Trung học cơ sở Yên Mỹ, xã Công Chính 

- Khối thi đua số 33 gồm các trường Trung học cơ sở, Trường Phổ 

thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Xuân Khang, xã Như Thanh 

2.  Trường Trung học cơ sở Hải Long, xã Như Thanh 

3.  
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Như Thanh, xã 

Như Thanh 

4.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Bến Sung, xã Như Thanh 

5.  Trường Trung học cơ sở Phú Nhuận, xã Mậu Lâm 

6.  Trường Trung học cơ sở Mậu Lâm, xã Mậu Lâm 

7.  Trường Trung học cơ sở Xuân Thái, xã Xuân Thái 

8.  Trường Trung học cơ sở Thanh Kỳ, xã Thanh Kỳ 

9.  
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Tân, xã 

Thanh Kỳ 

10.  Trường Trung học cơ sở Yên Thọ, xã Yên Thọ 
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11.  Trường Trung học cơ sở Xuân Phúc, xã Yên Thọ 

12.  Trường Trung học cơ sở Yên Lạc, xã Yên Thọ 

13.  Trường Trung học cơ sở Xuân Du, xã Xuân Du 

14.  Trường Trung học cơ sở Cán Khê, xã Xuân Du 

- Khối thi đua số 34 gồm các trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung 

học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở sau: 

1.  
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Như Xuân, xã 

Như Xuân 

2.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Lễ, xã Như Xuân 

3.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Bình, xã Như Xuân 

4.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Lương, xã Hóa Quỳ 

5.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Quỳ, xã Hóa Quỳ 

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cát Vân, xã Thượng Ninh 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Quân, xã Thanh Quân 

8.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Hoà, xã Thanh Phong 

- Khối thi đua số 35 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Yên Cát, xã Như Xuân 

2.  Trường Trung học cơ sở Hóa Quỳ, xã Hóa Quỳ 

3.  Trường Trung học cơ sở Thượng Ninh, xã Thượng Ninh 

4.  Trường Trung học cơ sở Cát Tân, xã Thượng Ninh 

5.  Trường Trung học cơ sở Xuân Bình, xã Xuân Bình 

6.  Trường Trung học cơ sở Bãi Trành, xã Xuân Bình 

7.  Trường Trung học cơ sở Xuân Hòa, xã Xuân Bình 

8.  Trường Trung học cơ sở Thanh Quân, xã Thanh Quân 

9.  Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, xã Thanh Quân 

10.  Trường Trung học cơ sở Thanh Lâm, xã Thanh Phong 

11.  Trường Trung học cơ sở Thanh Phong, xã Thanh Phong 

- Khối thi đua số 36 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Tây Đô, xã Vĩnh Lộc 
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2.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc 

3.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lộc 

4.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Lộc 

5.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc 

6.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Khang, xã Vĩnh Lộc 

8.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Tiến, xã Tây Đô 

9.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang, xã Tây Đô 

10.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên, xã Tây Đô 

11.  Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô 

12.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đan Quế, xã Biện Thượng 

13.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Minh, xã Biện Thượng 

14.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thịnh, xã Biện Thượng 

15.  Trường Trung học cơ sở Vĩnh An, xã Biện Thượng 

16.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Tân, xã Biện Thượng 

- Khối thi đua số 37 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở, xã Kim Tân 

2.  Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Hinh, xã Kim Tân 

3.  Trường Trung học cơ sở Thành Hưng, xã Kim Tân 

4.  Trường Trung học cơ sở Thành Kim, xã Kim Tân 

5.  Trường Trung học cơ sở Thành Thọ, xã Kim Tân 

6.  Trường Trung học cơ sở Thành Tiến, xã Kim Tân 

7.  Trường Trung học cơ sở Thành Trực, xã Kim Tân 

8.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạch Định, xã Kim Tân 

9.   Trường Trung học cơ sở Thành Công, xã Vân Du 

10.   Trường Trung học cơ sở Thành Tân, xã Vân Du 

11.   Trường Trung học cơ sở Thành Vân, xã Vân Du 

12.   Trường Trung học cơ sở Vân Du, xã Vân Du 

13.  Trường Trung học cơ sở Thành Tâm, xã Ngọc Trạo  
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14.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo 

15.  Trường Trung học cơ sở Thành An, xã Ngọc Trạo 

16.  Trường Trung học cơ sở Thành Long, xã Ngọc Trạo 

- Khối thi đua số 38 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạch Tân, xã Thạch Bình 

2.  Trường Trung học cơ sở Thạch Bình, xã Thạch Bình 

3.  Trường Trung học cơ sở Thạch Cẩm, xã Thạch Bình 

4.  Trường Trung học cơ sở Thạch Đồng, xã Thạch Bình 

5.  Trường Trung học cơ sở Thạch Long, xã Thạch Bình 

6.  Trường Trung học cơ sở Thạch Sơn, xã Thạch Bình 

7.  Trường Trung học cơ sở Thành Mỹ, xã Thành Vinh 

8.  Trường Trung học cơ sở Thành Yên, xã Thành Vinh 

9.  Trường Trung học cơ sở Thành Minh, xã Thành Vinh 

10.  Trường Trung học cơ sở Thành Vinh, xã Thành Vinh 

11.  Trường Trung học cơ sở Thạch Lâm, xã Thạch Quảng 

12.  Trường Trung học cơ sở Thạch Tượng, xã Thạch Quảng 

13.  Trường Trung học cơ sở Thạch Quảng, xã Thạch Quảng 

- Khối thi đua số 39 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Thuỷ, xã Cẩm Thủy 

2.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Ngọc, xã Cẩm Thủy 

3.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Phong, xã Cẩm Thủy 

4.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn, xã Cẩm Thủy 

5.  
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Cẩm Thuỷ, xã 

Cẩm Thủy 

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Lương, xã Cẩm Tú 

7.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Tú, xã Cẩm Tú 

8.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Quý, xã Cẩm Tú 

9.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Giang, xã Cẩm Tú 
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- Khối thi đua số 40 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Yên, xã Cẩm Vân 

2.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Tâm, xã Cẩm Vân 

3.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Vân, xã Cẩm Vân 

4.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Châu, xã Cẩm Vân 

5.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Tân, xã Cẩm Tân 

6.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Phú, xã Cẩm Tân 

7.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Long, xã Cẩm Tân 

8.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cẩm Liên, xã Cẩm Thạch 

9.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Thạch, xã Cẩm Thạch 

10.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Thành, xã Cẩm Thạch 

11.  Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình, xã Cẩm Thạch 

- Khối thi đua số 41 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, xã Ngọc Lặc 

2.  Trường Trung học cơ sở Mỹ Tân, xã Ngọc Lặc 

3.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Khê, xã Ngọc Lặc 

4.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Lặc, xã Ngọc Lặc 

5.  Trường Trung học cơ sở Thúy Sơn, xã Ngọc Lặc 

6.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Thịnh, xã Thạch Lập 

7.  Trường Trung học cơ sở Thạch Lập, xã Thạch Lập 

8.  Trường Trung học cơ sở Quang Trung, xã Thạch Lập 

9.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Liên, xã Ngọc Liên 

10.  Trường Trung học cơ sở Cao Thịnh, xã Ngọc Liên 

11.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Sơn, xã Ngọc Liên 

12.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Trung, xã Ngọc Liên 

13.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Thịnh, xã Ngọc Liên 

- Khối thi đua số 42 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 
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1.  Trường Trung học cơ sở Cao Ngọc, xã Minh Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Minh Tiến, xã Minh Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Minh Sơn, xã Minh Sơn 

4.  Trường Trung học cơ sở Lam Sơn, xã Minh Sơn  

5.  
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Ngọc Lặc, xã 

Minh Sơn 

6.  Trường Trung học cơ sở Phùng Giáo, xã Nguyệt Ấn 

7.  Trường Trung học cơ sở Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn 

8.  Trường Trung học cơ sở Vân Am, xã Nguyệt Ấn 

9.  Trường Trung học cơ sở Kiên Thọ, xã Kiên Thọ 

10.  Trường Trung học cơ sở Phúc Thịnh, xã Kiên Thọ 

11.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phùng Minh, xã Kiên Thọ 

- Khối thi đua số 43 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Cành Nàng, xã Bá Thước 

2.  Trường Trung học cơ sở Lâm Xa, xã Bá Thước 

3.  Trường Trung học cơ sở Ban Công, xã Bá Thước 

4.  Trường Trung học cơ sở Hạ Trung, xã Bá Thước 

5.  Trường Trung học cơ sở Tân Lập, xã Bá Thước 

6.  
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Bá Thước, xã 

Bá Thước 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thành Sơn, xã Pù Luông 

8.  Trường Trung học cơ sở Thành Lâm, xã Pù Luông 

9.  Trường Trung học cơ sở Cổ Lũng, xã Cổ Lũng 

10.  Trường Trung học cơ sở Lũng Cao, xã Cổ Lũng 

11.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cao Sơn, xã Cổ Lũng 

12.  Trường Trung học cơ sở Lương Nội, xã Quý Lương 

13.  Trường Trung học cơ sở Lương Trung, xã Quý Lương 

14.  Trường Trung học cơ sở Lương Ngoại, xã Quý Lương 

- Khối thi đua số 44 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 
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1.  Trường Trung học cơ sở Văn Nho, xã Văn Nho  

2.  Trường Trung học cơ sở Kỳ Tân, xã Văn Nho 

3.  Trường Trung học cơ sở Thiết Ống, xã Thiết Ống 

4.  Trường Trung học cơ sở Thiết Kế, xã Thiết Ống 

5.  Trường Trung học cơ sở Điền Lư, xã Điền Lư 

6.  Trường Trung học cơ sở Điền Trung, xã Điền Lư 

7.  Trường Trung học cơ sở Ái Thượng, xã Điền Lư 

8.  Trường Trung học cơ sở Bùi Xuân Chúc, xã Điền Quang 

9.  Trường Trung học cơ sở Điền Hạ, xã Điền Quang 

10.  Trường Trung học cơ sở Điền Thượng, xã Điền Quang 

- Khối thi đua số 45 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Lư, xã Quan Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Trung Thượng, xã Quan Sơn 

3.  Trường Trung học cơ sở Sơn Lư, xã Quan Sơn 

4.  
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Quan Sơn, xã 

Quan Sơn 

5.  Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Na Mèo, xã Na Mèo 

6.  Trường Trung học cơ sở Sơn Thủy, xã Sơn Thủy 

7.  Trường Trung học cơ sở Sơn Điện, xã Sơn Điện 

8.  Trường Trung học cơ sở Tam Thanh, xã Tam Thanh 

9.  Trường Trung học cơ sở Tam Lư, xã Tam Lư 

10.  Trường Trung học cơ sở Sơn Hà, xã Tam Lư 

11.  Trường Trung học cơ sở Trung Tiến, xã Trung Hạ 

12.  Trường Trung học cơ sở Trung Hạ, xã Trung Hạ 

13.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Xuân, xã Trung Hạ 

- Khối thi đua số 46 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chí Linh, xã Linh Sơn 

2.  Trường Trung học cơ sở Linh Sơn, xã Linh Sơn 

3.  
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Lang Chánh, 

xã Linh Sơn 
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4.  Trường Trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương 

5.  Trường Trung học cơ sở Đồng Lương, xã Đồng Lương 

6.  Trường Trung học cơ sở Tân Phúc, xã Đồng Lương 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Văn, xã Văn Phú 

8.  Trường Trung học cơ sở Lâm Phú, xã Văn Phú 

9.  Trường Trung học cơ sở Yên Thắng, xã Yên Thắng 

- Khối thi đua số 47 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Phụng, xã Thường Xuân 

2.  Trường Trung học cơ sở Thường Xuân, xã Thường Xuân 

3.  Trường Trung học cơ sở Xuân Cẩm, xã Thường Xuân 

4.  Trường Trung học cơ sở Thọ Thanh, xã Thường Xuân 

5.  Trường Trung học cơ sở Xuân Dương, xã Thường Xuân 

6.  Trường Trung học cơ sở Bát Mọt, xã Bát Mọt 

7.  Trường Trung học cơ sở Lương Sơn, xã Lương Sơn 

8.  Trường Trung học cơ sở Xuân Cao, xã Luận Thành 

9.  Trường Trung học cơ sở Luận Thành, xã Luận Thành 

10.  Trường Trung học cơ sở Tân Thành, xã Tân Thành 

11.  
Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Luận Khê, xã 

Tân Thành 

12.  Trường Trung học cơ sở Vạn Xuân, xã Vạn Xuân 

13.  Trường Trung học cơ sở Xuân Lộc, xã Thắng Lộc 

14.  Trường Trung học cơ sở Xuân Thắng, xã Thắng Lộc 

15.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Xuân Chinh, xã 

Xuân Chinh 

16.  Trường Trung học cơ sở Xuân Lẹ, xã Xuân Chinh 

17.  Trường Trung học cơ sở Yên Nhân, xã Yên Nhân 

- Khối thi đua số 48 gồm các trường Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Trung học cơ sở Quan Hóa, xã Hồi Xuân 

2.  Trường Trung học cơ sở Hồi Xuân, xã Hồi Xuân 

3.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Quan Hóa, xã 

Hồi Xuân 
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4.  Trường Trung học cơ sở Hiền Kiệt, xã Hiền Kiệt 

5.  Trường Trung học cơ sở Hiền Chung, xã Hiền Kiệt 

6.  Trường Trung học cơ sở Nam Xuân, xã Nam Xuân  

7.  Trường Trung học cơ sở Nam Tiến, xã Nam Xuân 

8.  Trường Trung học cơ sở Nam Động, xã Thiên Phủ 

9.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phú Xuân, xã 

Phú Xuân 

10.  Trường Trung học cơ sở Phú Thanh, xã Phú Lệ 

11.  Trường Trung học cơ sở Phú Sơn, xã Phú Lệ 

12.  Trường Trung học cơ sở Trung Thành, xã Trung Thành 

13.  Trường Trung học cơ sở Thành Sơn, xã Trung Thành 

14.  Trường Trung học cơ sở Trung Sơn, xã Trung Sơn 

- Khối thi đua số 49 gồm các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và 

Trung học cơ sở sau: 

1.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lát, xã Mường Lát 

2.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Lát, xã 

Mường Lát 

3.  Trường Trung học cơ sở Tén Tằn, xã Mường Lát 

4.  Trường Trung học cơ sở Mường Chanh, xã Mường Chanh 

5.  Trường Trung học cơ sở Quang Chiểu, xã Quang Chiểu 

6.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tam Chung, xã 

Tam Chung 

7.  Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Pù Nhi, xã Pù Nhi 

8.  Trường Trung học cơ sở Nhi Sơn, xã Nhi Sơn 

9.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Lý, xã 

Mường Lý 

10.  
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý, xã 

Trung Lý 

7. Khối thi đua các Trường Trung học phổ thông: 10 khối 

- Khối thi đua số 01 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi  
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2.  Trường Trung học phổ thông Ba Đình 

3.  Trường Trung học phổ thông Mai Anh Tuấn   

4.  Trường Trung học phổ thông Nga Sơn 

5.  Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn 

6.  Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng 

7.  Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành 

8.  Trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ 

9.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức 

10.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông 

Bắc Ga 

- Khối thi đua số 02 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Hoằng Hóa  

2.  Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt 

3.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ  

4.  Trường Trung học phổ thông Trường Thi 

5.  Trường Trung học phổ thông Đào Duy Anh 

6.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel 

School 

7.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Vinschool 

8.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

QTHschool 

9.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

Fansipan 

10.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT 

11.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông School 

III 

- Khối thi đua số 03 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Sầm Sơn  

2.  Trường Trung học phổ thông Chu Văn An 

3.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Lợi 
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4.  Trường Trung học phổ thông Hoằng Hóa 2  

5.  Trường Trung học phổ thông Hoằng Hóa 3 

6.  Trường Trung học phổ thông Hoằng Hóa 4 

7.  Trường Trung học phổ thông Lương Đắc Bằng 

8.  Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 1 

9.  Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 2 

10.  Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 3 

11.  Trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4 

- Khối thi đua số 04 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 2   

2.  Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 1 

3.  Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 4 

4.  Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai 

5.  Trường Trung học phổ thông Bỉm Sơn 

6.  Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong 

7.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn 

8.  Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 1  

9.  Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 2 

10.  Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 3 

11.  Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 

- Khối thi đua số 05 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Quán Nho  

2.  Trường Trung học phổ thông Thiệu Hóa 

3.  Trường Trung học phổ thông Tống Duy Tân 

4.  Trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc  

5.  Trường Trung học phổ thông Lam Kinh 

6.  Trường Trung học phổ thông Lê Hoàn 

7.  Trường Trung học phổ thông Lê Lợi 

8.  Trường Trung học phổ thông Thọ Xuân 4 

http://thptbimson.edu.vn/
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9.  Trường Trung học phổ thông Thọ Xuân 5 

10.  Trường Trung học phổ thông Lê Văn Hưu 

11.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel 

School V 

12.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel 

School VI 

- Khối thi đua số 06 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Nông Cống 3  

2.  Trường Trung học phổ thông Nông Cống 1 

3.  Trường Trung học phổ thông Nông Cống 2 

4.  Trường Trung học phổ thông Nông Cống 4 

5.  Trường Trung học phổ thông Hà Trung  

6.  Trường Trung học phổ thông Hoàng Lê Kha 

7.  Trường Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân 

8.  Trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1 

9.  Trường Trung học phổ thông Đông Sơn 2 

10.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel 

School II 

11.  Trường Trung học phổ thông Nông Cống 

- Khối thi đua số 07 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Yên Định 1  

2.  Trường Trung học phổ thông Yên Định 2 

3.  Trường Trung học phổ thông Yên Định 3 

4.  Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 1  

5.  Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 2 

6.  Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 3 

7.  Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 4 

8.  Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 5 

9.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thống Nhất 

10.  Trường Phổ thông Triệu Sơn 



87 

 

  

11.  
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel 

School VIII 

- Khối thi đua số 08 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.   Trường Trung học phổ thông Bá Thước  

2.  Trường Trung học phổ thông Mường Lát 

3.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Hóa  

4.  Trường Trung học phổ thông Quan Hóa 

5.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quan Sơn 

6.  Trường Trung học phổ thông Quan Sơn 

7.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bá Thước 

8.  Trường Trung học phổ thông Hà Văn Mao 

9.  Trường Trung học phổ thông Lang Chánh 

10.  Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc 

- Khối thi đua số 09 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Thạch Thành 1  

2.  Trường Trung học phổ thông Thạch Thành 2 

3.  Trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3 

4.  Trường Trung học phổ thông Thạch Thành 4 

5.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 1 

6.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 2  

7.  Trường Trung học phổ thông Cẩm Thủy 3 

8.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Như Thanh 

9.  Trường Trung học phổ thông Như Thanh 

10.  Trường Trung học phổ thông Như Thanh 2 

- Khối thi đua số 10 gồm các trường Trung học phổ thông sau: 

1.  Trường Trung học phổ thông Lê Lai  

2.  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Như Xuân 

3.  Trường Trung học phổ thông Như Xuân 

4.  Trường Trung học phổ thông Như Xuân 2 

5.  Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn 

http://thptbathuoc.vn/


88 

 

  

6.  Trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc 

7.  Trường Trung học phổ thông Cầm Bá Thước 

8.  Trường Trung học phổ thông Thường Xuân 2 

9.  Trường Trung học phổ thông Thường Xuân 3  

10.  Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 

8. Khối thi đua các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên, Trường Trung cấp nghề: 02 khối 

- Khối thi đua số 01 gồm các đơn vị sau: 

1.  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa  

2.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sầm Sơn 

3.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Số 1 

4.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoằng Hoá 

5.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nông Cống 

6.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vĩnh 

Lộc 

7.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thiệu 

Hóa 

8.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hà 

Trung 

9.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hậu Lộc 

10.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nghi 

Sơn 

11.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quảng 

Xương 

12.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên 

Định 

13.  Trường Trung cấp nghề Nga Sơn  

14.  Trường Trung cấp Nghề Thanh thiếu niên Khuyết tật, Đặc biệt khó khăn 

15.  Trường Trung cấp Nghề Bỉm Sơn 

- Khối thi đua số 02 gồm các đơn vị sau: 

1.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ngọc Lặc  
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2.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Như Thanh 

3.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bá 

Thước 

4.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm 

Thủy 

5.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lang Chánh 

6.  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Mường Lát 

7.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Như 

Xuân 

8.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quan 

Hoá 

9.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quan 

Sơn 

10.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thường 

Xuân 

11.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Triệu 

Sơn  

12.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thọ 

Xuân 

13.  Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa 

14.  Trường Trung cấp nghề Thạch Thành./. 



Phụ lục 2 
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC KHỐI THI ĐUA 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2026  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

I. Khối Thi đua số 01 gồm các doanh nghiệp sau: 

1.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã 

Thanh Hóa  

2.  Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa  

3.  Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 

4.  Điện lực Thanh Hóa 

5.  Viễn thông Thanh Hóa 

6.  Bưu điện Thanh Hóa 

7.  Viettel Thanh Hóa - Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

8.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa 

9.  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 

10.  Công ty Bảo Việt Thanh Hóa 

11.  Công ty Bảo Minh Thanh Hóa 

12.  Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Thanh Hóa 

13.  Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa 

14.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Chu 

15.  Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa 

16.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã 

17.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lam Sơn Công đoàn Thanh Hóa 

II. Khối Thi đua số 02 gồm các doanh nghiệp sau: 

1.  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa  

2.  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn  

3.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Thanh Hóa (Agribank Chi nhánh Thanh Hóa) 

4.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh 

Thanh Hóa 

5.  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa 



2 

 

  

6.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, chi nhánh Thanh Hóa 

7.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Hóa 

8.  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa 

9.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi 

nhánh Bắc Thanh Hóa 

10.  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi 

nhánh Nam Thanh Hóa 

11.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh 

Sầm Sơn 

12.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh 

Bỉm Sơn 

13.  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Thanh Hóa 

14.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh 

Thanh Hóa 

15.  Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa 

16.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, Chi nhánh 

Thanh Hóa 

17.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi 

nhánh Trung Sơn Thanh Hóa 

III. Khối Thi đua số 03 gồm các doanh nghiệp sau: 

1.  Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa  

2.  Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thương mại 68  

3.  
Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh 

Hóa - Công ty Cổ phần 

4.  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị - Công ty Cổ phần 

5.  Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cầu đường - Công ty Cổ phần 

6.  Tổng Công ty Công trình Giao thông I Thanh Hóa - Công ty Cổ phần 

7.  Tổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa - Công ty Cổ phần 

8.  Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung 

9.  Tổng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng – Giao thông Thanh Hóa 

10.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản và Tư vấn đầu tư xây 

dựng Đông Á 
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11.  
Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Sản xuất vật 

liệu xây dựng Bình Minh tại Thanh Hóa 

12.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn 

13.  Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn 

14.  Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa 

15.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn 

16.  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh 

IV. Khối Thi đua số 04 gồm các doanh nghiệp sau: 

1.  Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa  

2.  Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông  

3.  Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 

4.  Công ty Cổ phần Dụng cụ thể thao Delta Thanh Hóa 

5.  Công ty Cổ phần Nước mắm Thanh Hương 

6.  Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa 

7.  Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục Hồng Đức 

8.  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa 

9.  Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thanh Hóa 

10.  Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn 

11.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu Dầu khí 

Thanh Hóa 

12.  Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực 

13.  Công ty Cổ phần Dạ Lan 

14.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa 

15.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Thanh Hóa 

16.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Thanh Hóa 

17.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Medlatec 

18.  Công ty Cổ phần Vận tải quốc tế Sky Group./. 
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